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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

STT Chữ viết tắt Nội dung 

1 NQ Nghị quyết 

2 TW Trung ương 

3 CP Chính phủ 

4 NĐ Nghị định 

5 QĐ Quyết định 

6 TTg Thủ tướng 

7 VPCP Văn phòng Chính phủ 

8 BNN Bộ Nông nghiệp 

9 NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

10 BCT Bộ Công thương 

11 ĐH Đại hội 

12 HĐND Hội đồng nhân dân 

13 TU Tỉnh ủy 

14 UBND Ủy ban Nhân dân 

15 SNNPTNT Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

16 KH&CN Khoa học và Công nghệ 

17 CTR Chất thải rắn 

18 CTRCN Chất thải rắn công nghiệp 

19 CTRNH Chất thải rắn nguy hại 

20 SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

21 NTD Nghĩa trang nghĩa địa 

22 QH Quy hoạch 

23 CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

24 CTRSHĐT Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

25 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

26 KCN Khu công nghiệp 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Mục đích xây dựngnội dung đề xuất 

- Nghiên cứu, rà soát đánh giá thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng quản lý 

chất thải rắn và nghĩa trang tỉnh Điện Biên Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

- Phục vụ cho công tác lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: 

* Về không gian: 

+ Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Điện Biên, quy mô 

khoảng 9.541,25 km2 

+ Có toạ độ địa lý từ 20°54’ – 22°33’ vĩ độ Bắc và 102°10’ – 103°36’  kinh độ 

Đông 

* Về thời gian: 

+ Tư liệu đánh giá thực trạng từ năm 2011 – 2020, trong đó chia thành giai 

đoạn đánh giá (Giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020); 

+ Phương án phát triển phát triển kết cấu hạ tầng chất thải rắn và nghĩa trang 

tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

* Đối tượng nghiên cứu: 

+ Thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

+ Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn, bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn y tế, chất thải rắn xây dựng và bùn cặn. 

+ Quy hoạch hệ thống nghĩa trang tập trung cho các đô thị, hệ thống nghĩa 

trang tập trung của các huyện, hệ thống nghĩa trang các xã (không bao gồm nghĩa 

trang liệt sỹ). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng tổng hợp các phương pháp: 

- Phương pháp kế thừa và tích hợp; 

- Phương pháp điều tra tổng hợp; 

- Phương pháp khảo sát kỹ thuật; 
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- Phương pháp phân tích kinh tế; 

- Phương pháp chuyên gia; 

- Phương pháp phân tích GIS; 

- Và một số các phương pháp khác có liên quan. 

4. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 thông qua ngày 

19/6/2015; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thông qua ngày 24/11/2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến Quy hoạch số 

28/2018/QH14 ngày 15/6/ 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến Quy hoạch số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

- Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

04 Pháp lệnh của liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành 

Luật Quy hoạch 2017; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/ 2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017; 

- Nghị định số: 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; 

- Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết 41/NQ của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

- Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 về việc phê 

duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030; 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

Ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. 

- Nghị định số 155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 cùa Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 
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PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2011-

2020 

1. Tổng quan tỉnh Điện Biên 

1.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Điện Biên nằm trong vùng vùng Tây Bắc đặt trong mối liên kết của Quốc 

gia, khu vực tam giác tăng trưởng Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Có toạ độ địa lý từ 

20o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. 

+ Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu  

+ Phía Tây - Tây Nam giáp tỉnh Phông Xa Ly, Luông Prabăng nước CHDCND 

Lào. 

+ Phía Đông - Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La.  

+ Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam nước CHND Trung Hoa.  

Tỉnh Điện Biên có tổng diện tích tự nhiên là 9.541,25 km2, dân số 613.480 

người, gồm 10 đơn vị hành chính là: Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay và 

các huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên 

Đông, Mường Ảng và Nậm Pồ. 

1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên thiên 

1.2.1. Địa hình 

Điện Biên có địa hình rất phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Cao độ biến đổi từ 200 - 1.800 m. Trên 70% diện 

tích tự nhiên của tỉnh có độ dốc lớn hơn 25%. Địa hình có hướng thấp dần từ Bắc 

xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Phía biên giới Việt Lào có đỉnh Pu Đen 

Đinh 1.886 m và Phu Can Ke 1.589 m. Xen kẽ giữa núi cao là những thung lũng sâu 

và hẹp, trong đó đáng kể là thung lũng Mường Thanh có diện tích 15.000 ha 

- Địa hình núi cao và núi cao trung bình: Núi cao trung bình, cao độ phổ biến 

100 - 1500 m chiếm diện tích lớn nhất tập trung ở phía Bắc, độ dốc trung bình 20-

25%, bị chia cắt sâu và ngang. Núi cao 1.500 - trên 2.000 m chiếm diện tích nhỏ, bao 

gồm những dãy núi riêng biệt như dãy Việt - Lào, Pa Sam Cáp hoặc các bậc địa hình 

kế cận dãy Hoàng Liên Sơn, dãy núi Việt Trung.  
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- Địa hình đồi bát úp: Được hình thành bởi dãy đồi hoặc nhóm đồi riêng biệt ở 

dạng bát úp. Cao độ trung bình 600 - 1.000 m tập trung chủ yếu ở phía Nam và ven 

vùng lòng chảo Điện Biên, độ dốc trung bình 10- 20 %, phù hợp với cây công nghiệp.  

- Địa hình thung lũng: Nằm xen các dãy núi và cao nguyên, được hình thành 

chủ yếu do quá trình bồi tụ. Cao độ nhỏ hơn 500 m, độ dốc trung bình nhỏ hơn 10%, 

tương đối bằng phẳng như thung lũng Điện biên, Tuần Giáo, Mường Chà. 

1.2.2. Địa chất 

Tỉnh Điện Biên chưa có khảo sát và đánh giá về lĩnh vực này ở quy mô toàn 

tỉnh nên chưa có kết luận về địa tầng và khả năng chịu tải của nền đất. Tuy nhiên qua 

thực tế từ các công trình đã xây dựng trong địa bàn tỉnh cho thấy nền đất xây dựng 

công trình tương đối thuận lợi, cường độ chịu tải của đất tương đối tốt (R>1,5kg/cm2); 

Ít phải gia cố xử lý nền móng nếu không tính đến ảnh hưởng của tai biến địa chất như 

động đất là tai biến địa chất đặc trưng của tỉnh Điện Biên do nằm trên các Đới động 

đất: 

- Đới động đất Mường Tè: Phát triển dọc theo đới phá huỷ cùng tên có phương 

TBĐN. Đây là đới hoạt động động đất khá mạnh và có thể còn kéo dài về phía TB 

(sang lãnh thổ Trung Quốc). Cực đại động đất quan sát được nằm ở mức mạnh (Ms = 

7,0 - 7,9 độ Richter).  

- Đới động đất Phong Sa Lì: Phát triển dọc theo đới phá huỷ cùng tên có 

phương ĐB-TN. Đây là đới hoạt động động đất khá mạnh và nằm chủ yếu trên phạm 

vi lãnh thổ Lào. Động đất cực đại đã quan sát được nằm ở mức cao (Ms = 6,0 - 6,9 độ 

Richter).  

- Đới động đất Lai Châu - Điện Biên: Phát triển dọc theo đới đứt gãy cùng tên 

có phương kinh tuyến. Đây là đới hoạt động động đất mức trung bình với chấn cấp Ms 

= 5,0 - 5,9 độ Richter (cả trên lãnh thổ Trung Quốc và lãnh thổ Lào).  

- Đới động đất Sông Đà - Sơn La: Phương TB - ĐN phát triển dọc theo hệ 

thống đứt gãy Sơn La - Sông Đà. Trong phạm vi đới này đã quan sát được nhiều trận 

động đất có Ms > 5,0, đặc biệt là động đất Yên Định, 1635 (Ms = 6,7) và Tuần Giáo, 

1983 (Ms = 6,7 độ Richter).  

- Đới động đất Điện Biên - Thái Hòa: Phương TB - ĐN kéo dài từ Điện Biên 

qua Sầm Nưa tới Thái Hòa, Tĩnh Gia. Trong phạm vi đới này đã xảy ra các trận động 
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đất mạnh nhất ở Việt Nam, như động đất Điện Biên năm 1935 với Ms = 6,8 độ 

Richter. 

1.2.3. Thủy văn 

Thủy văn: Điện Biên nằm ở khu vực đầu nguồn 3 con sông lớn là sông Đà, 

sông Mã, sông Mê Kông. Toàn tỉnh có hơn 1.000 sông, suối lớn nhỏ thuộc 3 hệ thống 

sông chính. 

+ Lưu vực Sông Đà (bao gồm: TX. Mường Lay, H. Mường Nhé, H. Mường 

Chà, H. Tủa Chùa): Có diện tích lưu vực 7.200 km2, phần lưu vực sông Đà thuộc địa 

phận tỉnh Điện Biên có 5 phụ lưu, đó là: Lưu vực sông Nậm Ma (dòng chính dài 63 

km); lưu vực sông Nậm Bum (dòng chính 36 km); lưu vực sông Nậm Pô (dòng chính 

dài 103 km); lưu vực sông Nậm Mức (dòng chính dài 86 km); lưu vực sông Nậm Muôi 

(dòng chính dài 50 km). 

+ Lưu vực Sông Nậm Rốm (bao gồm: TP. Điện Biên Phủ, một phần H. Điện 

Biên): Có diện tích lưu vực 850 km2 với các nhánh chính là sông Nậm Rốm, Nậm Lúa. 

Sông Nậm Rốm bắt nguồn từ phía Bắc huyện Điện Biên, qua thành phố Điện Biên 

Phủ, đến xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) rồi chảy sang Lào. Các phụ lưu chính của 

sông Nậm Rốm là: Nậm Phăng, Nậm Khẩu Hú, Nậm Cọ. Sông Nậm Núa bắt nguồn từ 

độ cao 1.200 m tại xã Mường Nhà, phía Nam lòng chảo Điện Biên, phụ lưu lớn nhất 

của sông Nậm Núa là suối Nậm Ngám. 

+ Lưu vực Sông Mã (bao gồm: H. Tuần Giáo, H. Mường Ảng, H. Điện Biên 

Đông, một phần H. Điện Biên) có diện tích lưu vực: 2.850 km2 bao gồm các phụ lưu: 

Nậm Khon và Nậm Mạ. Phần lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Điện Biên có phụ lưu chính: 

sông Nậm Khoai thuộc huyện Tuần Giáo (dòng chính dài 62,5 km) và Sư Lư thuộc 

huyện Điện Biên Đông (dòng chính dài 39 km). 

Đặc thù sông suối dốc, nhiều thác, ghềnh có lượng dòng chảy lớn. Lượng dòng 

chảy các sông suối giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam. 

1.2.4. Khí hậu 

Điện Biên thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao. Trong năm có hai mùa 

rõ rệt. Mùa đông tương đối lạnh, ít mưa và sương muối vừa, kéo dài từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau. Mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 10: nóng, mưa nhiều với các đặc tính 
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diễn biến bất thường, phân hoá đa dạng. Khu vực chịu ảnh hưởng vừa của gió Tây 

Nam khô nóng, ít chịu ảnh hưởng của bão. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 20 - 22°C, nhiệt độ cao nhất 38 - 42°C. 

Nhiệt độ thấp nhất 0 - 5°C, tháng lạnh nhất vào tháng 1 (phổ biến từ 9 - 12°C). Các 

tháng có nhiệt độ trung bình < 20ºC (phổ biến từ tháng 11 - tháng 3), các tháng có 

nhiệt độ trung bình >25ºC (phổ biến từ tháng 5 - tháng 9) và chỉ xẩy ra ở những khu 

vực có cao độ < 500 m.  

- Mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng: 1.700 mm - 2.500 mm, mưa 

tập trung theo mùa. Mùa mưa, lượng mưa chiếm khoảng 75% - 80% tổng lượng mưa 

cả năm, mùa khô kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Mưa đá thường 

xuất hiện vào cuối mùa khô tháng 3, 4.  

- Gió: Yếu tố gió phụ thuộc vào địa hình rất nhiều song nhìn chung có 3 hướng 

gió chính: Gió Đông Nam, gió mùa Đông Bắc và gió Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc 

xuất hiện từ tháng 10 - tháng 3 năm sau, gió Lào thường xuất hiện từ tháng 3 - tháng 5. 

Vận tốc gió trung bình từ 1 - 1,9 m/s, tốc độ gió lớn nhất 40 m/s.  

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình cả năm: 84% - 88%, tháng có độ ẩm 

tương đối cao nhất 87% - 90% (tháng7). Tháng có độ ẩm tương đối thấp nhất 75% - 

85% (tháng 3).  

- Nắng: Số giờ nắng trung bình cả năm: 1.962 giờ - 1.986 giờ.  

1.3. Điều kiện xã hội 

1.3.1. Dân số và phân bố dân cư 

a. Dân số và đô thị hoá 

Dân số giai đoạn 2010-2020 tăng trưởng mức 2,03 %/năm cao hơn mức tăng 

trưởng dân số của cả nước khoảng 1%. Năm 2020 dân số toàn tỉnh đạt (613.480 người) 

tăng 111.730 người so với năm 2010 (501.750 người). Mật độ dân số tỉnh năm 2020 

đạt (64,31 người/km2) thấp hơn vùng trung du miền núi phía Bắc là 134 người/km2, cả 

nước là 295 người/km2. Mật độ dân số phân bố không đều, địa phương có mật độ dân 

cư lớn nhất thành phố Điện Biên 266,46 người/km2, thấp nhất huyện Mường Nhé 30,2 

người/km2, huyện Nậm Pồ 37,93 người/km2. 
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Về tỷ lệ dân số theo giới tính của tỉnh cũng luôn duy trì ở mức độ ổn định tuy 

nhiên có xu hướng tăng tỷ lệ nam và giảm tỷ lệ nữ. Trong năm 2020 dân số nam 

311.462 người chiếm 50,77%, dân số nữ 302.018 người, chiếm 49,23%. 

 

Hình 1: Biểu đồ dân số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020 

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Điện Biên còn rất chậm và đang có xu hướng tăng dần 

theo các năm. Tỷ lệ dân số đô thị tỉnh gần như không tăng và có xu hướng giảm từ 

năm 2010 đến năm 2020 luôn giữ ở mức 14,1%-14,88%, thấp hơn trung bình vùng là 

20% và thấp hơn tỷ lệ đô thị hóa trung bình cả nước là 37%. 

b. Phân bố dân cư 

Tính đến 2020, dân số tỉnh Điện Biên là 613.480 người, mật độ dân số bình 

quân 64,31 người/km2. Tập trung cao nhất tại thành phố Điện Biên Phủ (266,46 

người/km²), huyện Mường Ảng (111,47 người/km²), Thị Xã Mường Lay (102,29 

người/km²). Dân cư tập trung thưa thớt hơn tại các huyện Mường Nhé (30,2 

người/km²), Nậm Pồ (37,93 người/km²), Mường Chà (41,7 người/km²). 
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Hình 2: Biểu đồ phân bố dân số theo các đơn vị hành chính 

1.3.2. Lao động và nguồn nhân lực 

Năm 2020, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của tỉnh là 360 ngàn 

người (chiếm 58,7% tổng dân số), trong đó có 52,6 ngàn người ở thành thị (chiếm tỷ lệ 

14,6%) và 307,9 ngàn người ở nông thôn (chiếm tỷ lệ 85,39%). Lao động từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc hàng năm là 359 ngàn người (năm 2020), chiếm 58,5% tổng dân 

số toàn tỉnh (vùng TDMNPB 61,5%; cả nước 57,8%). So với mức bình quân của cả 

nước thì Điện Biên đang có lợi thế hơn về nguồn nhân lực. 

Giai đoạn 2011 - 2020 LLLĐ khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng lớn từ 84,94% 

đến 86,19%, và có xu hướng giảm dần theo các năm, LLLĐ khu vực thành thị chiếm 

tỷ trọng 13,5% đến 15% qua các năm và có xu hướng tăng dần, sự dịch chuyển gia 

tăng LLLĐ khu vực đô thị cho thấy tốc độ đô thị hóa đang diễn ra tại các đô thị. 

Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ) tăng từ 282 ngàn người năm 2011 lên 319 

ngàn người năm 2015 và đạt 360 ngàn người năm 2020. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ 

tăng bình quân của LLLĐ của tỉnh là 4 %/năm (Vùng tăng 1,6%/năm; cả nước tăng 

1,5%/năm); giai đoạn 2016 - 2020 thăng 2,4 %/năm (Vùng 1%/năm; cả nước 

0,7%/năm). Giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm LLLĐ của tỉnh tăng khoảng 12 

nghìn người; giai đoạn từ 2016 - 2020 bình quân mỗi năm tăng khoảng 8 nghìn người.  

Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm qua đã được nâng lên 

nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ 

lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo năm 2020 
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đạt 27,42% (Vùng TDMNPB 19%, cả nước 23,5%), tăng 10,32% so với năm 2011 

(Vùng tăng 5,7%; cả nước tăng 7%). Tốc độ tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh 

giai đoạn 2011-2020 đạt 6,08 %/năm, cao hơn mức tăng bình quân của vùng 

TDMNPB (3,6 %/năm) và cả nước (3,6 %/năm). 

1.4. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

1.4.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng GRDP 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành của Điện Biên tăng đều 

đặn qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu giảm dần. Năm 2020, 

GRDP theo giá hiện hành đạt 20,36 nghìn tỷ đồng tăng 5,3%, tương ứng tăng 1,02 

nghìn tỷ đồng so với năm 2019. So với năm 2010, GRDP theo giá hiện hành của tỉnh 

tăng lên gần ba lần, tương đương với 13,53 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trường GRDP 

của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 là 11,66%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không ổn định 

mà giảm mạnh và liên tục trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 (tốc độ tăng trưởng giảm 

từ 25,7% năm 2011 xuống chỉ còn 8,2% trong năm 2015. Sau năm 2015, tốc độ tăng 

trưởng GRDP của tỉnh tăng nhẹ trong hai năm 2016 và 2017 nhưng rồi lại tiếp tục sụt 

giảm trong giai đoạn từ 2018 đến 2020. 

 

Hình 3: GRDP tỉnh Điện Biên 2011 – 2020, giá so sánh 2010 

Tăng trưởng GRDP của Điện Biên thấp hơn so với trung bình chung của cả 

nước, do đó khoảng cách GRDP của Điện Biên với cả nước đang có xu hướng gia 

tăng. Xét chung về giá trị GRDP cũng như tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên 

đều thuộc nhóm thấp nhất của cả nước, chỉ cao hơn so với Cao Bằng và Bắc Kạn. Do 
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đó, khoảng cách về GRDP của Điện Biên so với các tỉnh còn lại ngày càng bị kéo 

giãn. 

Trong 10 năm qua, dịch vụ là ngành có đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng 

GDRP của tỉnh Điện Biên, đóng góp của ngành CN - XD và NLTS thấp hơn và biến 

động nhiều qua các năm. Từ năm 2011 – 2019, tăng trưởng của ngành dịch vụ tại Điện 

Biên tương đối ổn định, luôn đóng góp cho sự tăng trưởng GRDP của tỉnh từ 3 điểm % 

đến 5 điểm %. Năm 2020, do tác động của dịch COVID nên các hoạt động dịch vụ 

trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên đóng góp của ngành dịch vụ cho tăng 

trưởng chung của tỉnh giảm xuống, chỉ còn 0,5 điểm %. Đóng góp của ngành CN-XD 

cho tăng trưởng của tỉnh cũng có những biến động nhất định, trong đó năm 2017 là 

năm ngành này đóng góp cho tăng trưởng nhiều nhất (2,0 điểm %). 

1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Từ 2010 – 2020, dịch vụ là ngành có tỷ trọng lớn nhất trong GRDP của tỉnh và 

đang có xu hướng tăng thêm trong nhưng năm gần đây. Do tốc độ tăng trưởng GRDP 

ngành dịch vụ cao hơn hẳn so với hai ngành CN - XD và NLTS nên tỷ trọng đóng góp 

của GRDP ngành DV trên tổng GRDP của tỉnh tăng liên tục trong giai đoạn từ 2010 

đến 2020. Năm 2010, dịch vụ đã chiếm tới 46,8% thì đến năm 2020, tỷ trọng GRDP 

dịch vụ đã đạt 58,3%, tăng 11,5 điểm %. Trong khi đó, tỷ trọng của cả ngành CN - XD 

và NLTS đều có xu hướng giảm dần. Trong đó tỷ trọng ngành CN - XD giảm từ 

25,4% xuống 18,8% và ngành NLTS giảm từ 25,3% xuống còn 18,3%. Xét về mặt cơ 

cấu, việc dịch chuyển dần từ NLTS và CN - XD sang ngành dịch vụ là đúng theo định 

hướng phát triển kinh tế của cả nước và trên thế giới. Tuy nhiên, trong trường hợp của 

Điện Biên, ngành dịch vụ của tỉnh phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà 

nước. Do đó, việc tỷ trọng ngành dịch vụ của tỉnh tăng lên cũng có những hàm ý về sự 

phát triển chậm của hai ngành NLTS và CN - XD. 
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Hình 4: Cơ cấu GRDP tỉnh Điện Biên 2010 – 2020 

1.5. Tổng quan về xử lý chất thải và nghĩa trang tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2011-2020 

1.5.1. Tổng quan hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh chủ yếu từ các các nguồn sau: Từ các hộ 

dân; cơ quan, trường học, khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu vực công cộng 

(đường phố, bến xe…).  

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các cơ sở công nghiệp như nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất tấm lợp 

pro ximang, sản xuất gạch, khai thác chế biến khoáng sản, chế biến gỗ, cà phê...  

Chất thải rắn xây dựng phát sinh chủ yếu từ hoạt động xây dựng kiến thiết cơ sở 

hạ tầng, hoạt động phá dỡ các công trình xây dựng.  

Chất thải rắn nguy hại phát sinh chủ yếu từ các cơ sở y tế (hoạt động khám 

chữa bệnh, chất thải trong quá trình xét nghiệm, dược phẩm quá hạn sử dụng…); từ 

hoạt động công nghiệp, dầu mỡ thải từ thiết bị, máy móc…  

Chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị phát sinh khoảng 93,45 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại thành phố Điện Biên Phủ khoảng 51 tấn/ngày (chiếm 54,57%); tỷ lệ thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử 

lý, chôn lấp hợp vệ sinh 85,13%.Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát 

25.3 26.4 24.0 22.5 22.0 21.4 20.4 18.8 17.9 17.4 18.3

25.4 25.4
19.7 19.1 19.1 18.9 18.7 19.2 19.4 18.3 18.8

46.8 45.8
51.3 53.5 54.1 54.9 56.5 57.7 58.3 59.9 58.3

2.6 2.4 5.1 5.0 4.9 4.7 4.5 4.4 4.4 4.5 4.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm

Dịch vụ

Công nghiệp và xây dựng

Nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản



17 
 
 

 

 

sinh khoảng 155 tấn/ngày; Số lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý, chôn 

lấp hợp vệ sinh: 6.789 tấn/năm (đạt tỷ lệ 12%).   

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Tổng khối lượng chất thải rắn công 

nghiệp phát sinh khoảng 34.675 tấn/năm, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

được thu gom 80% (khoảng 27.740 tấn) chủ yếu chất thải từ ngành công nghiệp khai 

khoáng, thành phần vô cơ chiếm 60 -70%, thành phần hữu cơ có tỷ lệ 20 - 25%, thành 

phần nguy hại chiếm tỷ lệ 8 - 10%.  

Chất thải nguy hại: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động y tế, giao thông vận tải, công 

nghiệp, cụ thể:  

Chất thải y tế: Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh gồm 04 bệnh viện tuyến 

tỉnh, 01 khu điều trị phong, 01 Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh, 04 Trung tâm y tế chuyên 

khoa tuyến tỉnh, 07 phòng khám đa khoa khu vực, 129 trạm y tế xã/phường và 46 cơ 

sở hành nghề y tư nhân đang hoạt động với khoảng 2.519 giường bệnh; trung bình mỗi 

năm thải ra khoảng 136,87 tấn chất thải nguy hại gồm các loại bông, băng, bơm kim 

tiêm... Toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở y tế được trang bị lò đốt chất thải y tế nguy hại, gồm 

03 Bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh và 

Bệnh viện Phổi tỉnh) và 08 Bệnh viện các huyện (BVĐK huyện Điện Biên, BVĐK 

huyện Tuần Giáo, BVĐK huyện Tủa Chùa, BVĐK huyện Mường Chà, BVĐK huyện 

Mường Nhé, BVĐK huyện Điện Biên Đông, BVĐK khu vực thị xã Mường Lay, 

BVĐK huyện Mường Ảng). Đối với các cơ sở y tế nằm xa trung tâm thành phố, chưa 

được đầu tư lò đốt, chất thải y tế nguy hại được xử lý bằng các lò đốt thủ công hoặc 

theo phương pháp chôn lấp hố bê tông tại chỗ.  

Giao thông: CTNH chủ yếu phát sinh từ các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng các 

phương tiện giao thông (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu...) khối lượng phát sinh khoảng 

38 tấn/năm. Một phần chất thải này được cơ sở, doanh nghiệp tái sử dụng; phần còn lại 

được phân loại, thu gom lưu trữ tại cơ sở.  

Công nghiệp: Chủ yếu phát sinh từ ngành công nghiệp khai khoáng như khai 

thác vàng, quặng chì - kẽm; dầu thải từ các trạm máy biến áp, biến thế từ quá trình sửa 

chữa, thay thế...   

1.5.2. Tổng quan hệ thống hạ tầng nghĩa trang 
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Do quá trình đô thị hóa nhanh, tại các phường xã: nhiều nghĩa trang nhân dân 

đã nằm lọt sâu vào khu dân cư, gần nguồn nước…Tại khu vực nông thôn, những nghĩa 

địa tự phát, những khu mộ dòng tộc. 

Các khu vực nghĩa trang hiện nay hầu hết chưa có ranh giới rõ ràng, không có 

tường bao, rãnh thoát nước, chưa bố trí đường đi, cây xanh xung quanh khu vực nghĩa 

trang. Vì vậy, hiện tượng lấn chiếm, mất vệ sinh chung ... 

Hầu hết các địa phương chưa có quy chế quản lý, định mức cho việc chôn cất 

các phần mộ. Mỗi dân tộc với mỗi tập tục chôn cất khác nhau, nhưng chưa có quy định 

và hình thức quản lý phù hợp. 

Tại Thành phố, theo quy hoạch chung, ở đây không bố trí nghĩa trang tập trung 

cấp tỉnh, các nghĩa trang, nghĩa địa hết diện tích sẽ “đóng cửa”, từng bước di chuyển ra 

Thành phố để lấy quỹ đất phát triển đô thị. Tương tự, khi các huyện, xã cùng vào cuộc 

với phong trào xây dựng nông thôn mới thì sự bất hợp lý trong quản lý và sử dụng 

nghĩa trang, vấn đề chôn cất người chết ở đâu, như thế nào ... đang được nhìn lại. 

2. Đánh giá thực trạng xử lý chất thải và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

2.1. Thực trạng hệ thống thu gom chất thải rắn 

2.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị  

Năm 2019, tổng khối lượng CTRSH đô thị phát sinh khoảng 109 tấn/ngày, 

trong đó khối lượng CTRSH phát sinh tại thành phố Điện Biên Phủ khoảng 79,57 

tấn/ngày, chiếm 73% tổng lượng CTRSHĐT phát sinh toàn tỉnh.  

CTRSH đô thị trên địa bàn các huyện phát sinh khoảng 29,25 tấn/ngày, trung 

bình mỗi đô thị trên địa bàn các huyện phát sinh khoảng 4 – 6 tấn/ngày. Tỷ lệ phát sinh 

CTRSH tại thị trấn trung bình khoảng 0,6 – 0,7 kg/người/ngày. Các huyện Nậm Pồ, 

Điện Biên, Mường Nhé chưa hình thành thị trấn do đó CTRSH phát sinh tại khu vực 

trung tâm huyện được tính cùng với CTRSHNT.  

Bảng 1: Khối lượng CTRSH phát sinh, thu gom của các đô thị năm 2019  

TT  
Loại chất thải 

rắn  

Khối lượng  

chất thải  

rắn phát sinh  

(tấn/ngày)  

Khối lượng  

chất thải  

rắn thu gom  

(tấn/ngày)  

Khối lượng  

chất thải  

rắn tái sử  

dụng, tái chế  

(tấn/ngày)  

Khối lượng  

chất thải 

rắn tiêu  

huỷ, xử lý  

(tấn/ngày)  
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1  
Chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị  
109  98,1  

Chưa có số 

liệu thống kê  
92,8  

2  
Chất thải rắn sinh 

hoạt nông thôn  
155  18,6  

Chưa có số 

liệu thống kê  
18,6  

  Tổng  264  116,7    111,4  

(Nguồn: Báo cáo quản lý chất thải rắn) 

Thành phần CTRSH đô thị tại 02 đô thị lớn là thành phố Điện Biên Phủ và Thị 

xã Mường Lay cho thấy, rác thải sinh hoạt có lượng chất hữu cơ chiếm tỷ lệ khá lớn 

xấp xỉ 80%; các thành phần tái sinh, tái chế chiếm 12 – 15%, còn lại là các thành phần 

vô cơ, không tái chế, tái sử dụng; thành phần nguy hại trong CTRSHĐT như pin, 

acquy, bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật… chiếm tỷ lệ không đáng kể 1 – 5%.  

Thành phần CTRSH đô thị tại trung tâm thị trấn các huyện cho thấy, rác thải 

sinh hoạt có lượng chất hữu cơ chiếm 30 – 55%; các thành phần tái sinh, tái chế từ 35 

– 65%; thành phần nguy hại chiếm tỷ lệ không đáng kể từ 1 – 5%.  

2.1.2. Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn  

Tổng lượng CTRSH ở nông thôn phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 155 

tấn/ngày. Trong đó phát sinh chủ yếu tại 04 huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa 

Chùa và Tuần Giáo. Tỷ lệ phát sinh CTRSHNT khoảng 0,2 – 0,3 kg/người/ngày.  

Bảng 2: Hiện trạng phát sinh chất thải rắn khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên  

TT  Thành phố/huyện  
Dân số nông 

thôn (người)  

CTRSHNT phát 

sinh (tấn/ngày)  

CTRSHNT thu gom 

(tấn/ngày)  

1  TP. Điện Biên Phủ  2.883  1,06  0  

2  TX. Mường Lay  5.099  0,97  0,74  

3  H. Điện Biên  112.506  33,78  6,6  

4  H. Điện Biên Đông  57.398  22,40  0  

5  H. Mường Ảng  38.631  15,11  0  

6  H. Mường Chà  37.500  14,23  0  

7  H. Mường Nhé  33.068  18,40  7,3  

8  H. Nậm Pồ  43.640  9,57  0,5  

9  H. Tủa Chùa  47.058  18,38  1  

10  H. Tuần Giáo  70.307  20,82  0,7  

  Tổng  448.090  155  17  

(Nguồn: Quy hoạch quản lý CTR Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030)  

Thành phần CTRSH nông thôn cho thấy, thành phần chất thải rắn nguồn gốc 

hữu cơ chiếm tỷ lệ khá cao 55 – 75%; thành phần nguồn gốc vô cơ chiếm 24 – 44%, 

thành phần nguy hại khoảng 1 %.  
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2.1.3. Rác thải du lịch 

Lượng rác thải từ hoạt động du lịch là không hề nhỏ, mỗi năm phát sinh từ vài 

trăm đến hàng ngàn tấn chất thải các loại từ hoạt động du lịch. Nhìn trung lượng rác 

thải này đã được thu gom, tuy nhiên tại những điểm du lịch sinh thái, thì tình trạng du 

khách vứt rác không đúng nơi quy định còn xảy ra ở nhiều nơi, trong tương lai, với tốc 

độ phát triển của ngành nếu không có phương án hợp lý thì vấn đề ô nhiễm khó có thể 

tránh khỏi.  

Bảng 3: Lượng rác thải phát sinh trong hoạt động du lịch  

Năm 
Lượng khách du lịch 

(ngàn lượt khách) 

Thời gian lưu trú trung 

bình (ngày/khách) 
Lượng rác thải (tấn/năm) 

2015 420 2,3 641.37 

2016 480 2,3 679.09 

2017 600 2,3 686.06 

2018 705 2,4 697.02 

2019 845 2,5 725.06 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu) 

2.1.4. Chất thải rắn công nghiệp  

Do nền công nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát triển nên khối lượng 

chất thải rắn công nghiệp không nhiều, chủ yếu chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ 

ngành công nghiệp khai khoáng.  

CTRCN có chứa thành phần vô cơ chiếm 60 - 70%, thành phần hữu cơ có tỷ lệ 

20 – 25%, thành phần nguy hại chiếm tỷ lệ 8 – 10%.  

  Bảng 4: Lượng chất thải rắn công nghiệp ngành chế biến khoáng sản tỉnh 

Điện Biên  

TT  Ngành công nghiệp  Tổng lượng (tấn/năm)  

1  Chất thải rắn phát sinh từ ngành khai thác than  17.000  

2  Chất thải rắn phát sinh từ ngành khai thác chì, kẽm  10.500  

(Nguồn: Số liệu tổng hợp) 

2.1.5. Chất thải rắn y tế  

Tổng lượng chất thải rắn của các cơ sở y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 

2.188,5 kg/ngày, trong đó chất thải rắn sinh hoạt 1.714 kg/ngày (chiếm 78% khối 

lượng chất thải rắn y tế), chất thải rắn y tế nguy hại 474,5 kg/ngày (chiếm 22% khối 

lượng chất thải y tế).  

Bảng 5: Khối lượng và thành phần chất thải rắn các cơ sở y tế tỉnh Điện Biên  

TT Bệnh viện  Giường Khối lượng CTR y tế phát 
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bệnh  sinh (kg/ngày)  

Sinh hoạt  Nguy hại  

A Bệnh viện tuyến tỉnh  770  465  153  

1 BVĐK tỉnh Điện Biên  450  250  80  

2 BV Y học cổ truyền  100  50  18  

3 BV Lao & Bệnh Phổi  50  30  10  

4 BVĐKKV TX. Mường Lay  100  80  25  

5 BV Tâm Thần  40  25  15  

6 Khu điều trị BN Phong  30  30  5  

B BV tuyến huyện và tư nhân  750  856  219,5  

1 TTYT TP. Điện Biên Phủ  50  60  15  

2 TTYT Điên Biên  80  90  25  

3 TTYT Điện Biên Đông  60  80  20  

4 TTYT Mường Ảng  60  70  16  

5 TTYT Mường Chà  60  80  18  

6 TTYT Mường Nhé  50  70  17  

7 TTYT Nậm Pồ  50  40  10  

8 TTYT Tủa Chùa  50  60  15  

9 TTYT Tuần Giáo  100  120  30  

10 PKKV Suối Lư  10  10  3  

11 PKKV Mường Luân  10  10  3  

12 PKKV Thanh trường  10  20  5  

13 PKKV Pú Tửu  10  12  3,5  

14 PKKV Nà Tấu  10  12  3  

15 PKKV Mường Nhà  10  10  3  

16 PKKV Phình Sáng  10  10  3  

17 PKKV Huổi Loong  10  10  3  

18 PKKV Nà Sáy  10  10  3  

19 PKKV Búng Lao  10  10  3  

20 PKKV Ba Chà  10  10  3  

21 PKKV Mường Toong  10  10  3  

22 PKKV Pa Ham  10  10  3  

23 PKKV Si Pa Phìn  10  10  3  

24 PKKV Huổi Lèng  10  10  3  

25 PKKV Xá Nhè  10  10  3  

26 PKKV Tả Sìn Thàng  10  10  3  

C Khối cơ sở khám chữa tuyến xã/phường  390  300  100  

D Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh  - 93 2 

  Tổng  1.910  1.714  474,5  

(Nguồn: Sở Y tế) 
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Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn y tế trung bình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0,9 

kg/giường bệnh/ngày; tuyến huyện 0,4 kg/giường bệnh/ngày. Thành phần chất thải rắn 

y tế nguy hại chiếm 22% lượng chất thải rắn phát sinh.  

2.1.6. Tổng lượng chất thải rắn đô thị và công nhiệp, y tế nguy hại của tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020  

Từ số liệu tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị khoảng 0,6 – 0,7 

kg/người/ngày; tỷ lệ phát sinh CTRSHNT khoảng 0,2 – 0,3 kg/người/ngày; chỉ tiêu 

phát sinh chất thải rắn y tế trung bình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0,9 

kg/giườngbệnh/ngày; tuyến huyện 0,4 kg/giườngbệnh/ngày. Thành phần chất thải rắn 

y tế nguy hại chiếm 22% lượng chất thải rắn phát sinh và dựa trên sự gia tăng dân số 

khu vực thành thị, nông thôn (tính theo Niên giám thống kê năm 2019), số giường 

bệnh qua các năm 2016 - 2019 tính được tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị, nông thôn và y tế nguy hại như sau:  

Bảng 6: Tổng lượng CTR đô thị, nông thôn, y tế nguy hại 

TT  Loại chất thải rắn  Đơn vị  2016  2017  2018  2019  

1  
Tổng lượng chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị  
Tấn/ngày  73.47  74.85  76.25  77.67  

2  
Tổng lượng chất thải rắn sinh 

hoạt nông thôn  
Tấn/ngày  152.55  155.40  158.31  161.27  

3  Chất thải rắn y tế  Kg/ngày  2.238,23  2.280  2.322,73  2.366,19  

4  Chất thải rắn Y tế nguy hại  Kg/ngày  492,41  501,62  511,00  520,56  

2.2. Thực trạng hệ thống xử lý chất thải rắn 

2.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị  

Trong năm 2019, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh 70,8 

tấn/ngày, CTRSH đô thị được thu gom đạt 66,52 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 90%.  

Từ khối lượng CTRSH đô thị phát sinh qua các năm, đồng thời ước tỷ lệ thu 

gom đạt khoảng 90%, tính được tình hình thu gom CTR sinh hoạt đô thị giai đoạn 

2016 – 2019 như sau:  

Bảng 7: Tình hình phát sinh, thu gom CTR sinh hoạt đô thị giai đoạn 2016 – 2019 

TT  Loại chất thải rắn  Đơn vị  2016  2017  2018  2019  

1  
Khối lượng CTR sinh hoạt đô thị 

phát sinh  
Tấn/ngày  73.47  74.85  76.25  77.67  

2  
Khối lượng CTR sinh hoạt đô thị 

được thu gom  
Tấn/ngày  66.12  67.37  68.63  69.90  
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Hiện nay, việc phân loại CTRSH đô thị tại nguồn các đô thị trên địa bàn tỉnh 

đều chưa được thực hiện do một số nguyên nhân như nguồn vốn triển khai thực hiện 

không đủ, nguồn nhân lực còn thiếu; do nhận thức của cộng đồng phần lớn người dân 

chưa hiểu nội dung, ý nghĩa và lợi ích của công tác thu gom, phân loại rác; cơ quan 

quản lý môi trường tại địa phương chưa thường xuyên tuyên truyền về phân loại 

CTRSH tại nguồn…  

Hầu hết các công ty, đội vệ sinh môi trường thu gom CTRSH đô thị chưa có 

phương án tái chế, tái sử dụng các nguồn phế liệu từ rác thải. Người dân địa phương tự 

thu gom vật liệu tái chế để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.  

Bảng 8: Tổng hợp hiện trạng các khu xử lý, bãi chôn lấp CTRSH đô thị trên địa bàn 

tỉnh 

STT  Tên dự án  Công suất  

Diện 

tích  

(ha)  

Công 

nghệ 

xử lý  

Phạm vi tiếp 

nhận 

Thời gian bắt 

đầu vận hành, 

tình trạng hoạt 

động  

1  

Khu xử lý rác thải 

thị trấn Mường 

Ảng  

7,2 tấn/ngày 

đêm 

3564 

m2  
Lò đốt 

Thị Trấn Mường 

Ảng 

Hoạt động từ 

năm 2014; đang 

hoạt động 

2  
Bãi rác vệ sinh môi 

trường, khu tái định 

cư Đồi Cao  

10 tấn/ngày 

đêm 
5,8  

Lò đốt, 

bãi 

chôn 

lấp 

Thị xã Mường 

Lay (01 xã 02 

phường) 

Hoạt động từ 

năm 2015; đang 

hoạt động 

3  

Bãi chôn lấp rác 

thải trung tâm 

huyện lỵ Mường 

Nhé  

1.194 tấn/năm 10  

Bãi 

chôn 

lấp 

Trung tâm huyện 

Mường Nhé 

Đang trong giai 

đoạn hoàn 

thành; đang 

hoạt động 

4  

Bãi chôn lấp rác 

thải thị trấn Điện 

Biên Đông  
1.080 tấn/năm 10  

Bãi 

chôn 

lấp 

Thị trấn Điện 

Biên Đông 

Hoạt động từ 

năm 2016; đang 

hoạt động 

5  

Cải tạo, xử lý ô 

nhiễm triệt để bãi 

chôn lấp rác thải 

Noong Bua, thành 

phố Điện Biên Phủ  

25.575 

tấn/năm 
4,9  

Bãi 

chôn 

lấp 

Khu vực thành 

phố Điện Biên 

Phủ và huyện 

Điện Biên (Vệ 

sinh, thu gom rác 

rác thải đô thị 

trong phạm vi: 

35km) (xã Tà 

Lèng và Thanh 

Minh) 

Hoạt động từ 

năm 1994, đã 

đóng cửa 

30/6/2019 

6  Khu xử lý rác thải 15 tấn/ngày 4,0  Lò đốt, 
13 xã khu vực 

lòng chảo huyện 

Hoạt động từ 

năm 2014, đã 
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Púng Min, huyện 

Điện Biên  

đêm bãi 

chôn 

lấp 

Điện Biên dừng hoạt động 

từ 26/3/2019 

7  

Khu xử lý Nhà máy 

xử lý rác thải Điện 

Biên tại xã Pom 

Lót, huyện Điện 

Biên  

120 tấn /ngày 

(giai đoạn 1 

lắp đặt một lò 

đốt công suất 

96 tấn/ ngày) 

10,5 

ha  
Lò đốt 

Thành phố Điện 

Biên phủ và 

huyện Điện Biên 

Đưa vào hoạt 

động 30/6/2019 

8  
Bãi rác Huyện 

Tuần Giáo  
2.322 tấn/năm 4 ha  

Bãi 

chôn 

lấp 

Thị trấn Tuần 

Giáo, trung tâm 

03 xã Quài 

Cang, Quài Nưa, 

Quài Tở 

Hoạt động từ 

năm 2011; đang 

hoạt động 

9  
Bãi chôn lộ thiên 

thị trấn Mường Chà  
1.446 tấn/năm 

700  

m2  

Bãi 

chôn 

lấp 

Thị trấn Mường 

Chà 

Hoạt động từ 

năm 2010; đang 

hoạt động 

10  

Bãi chôn lấp núi 

Phi Dinh, H. Tủa 

Chùa  

1258 tấn/năm 
3000 

m2  

Bãi 

chôn 

lấp 

Thị trấn Tuẩ 

Chùa và các xã 

Xín Phình, Xá 

Nhè, Mường 

Báng. 

Hoạt động từ 

năm 2010; đang 

hoạt động 

(Nguồn: Báo cáo quản lý chất thải năm 2019)  

Như vậy, các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh nhìn 

chung có quy mô nhỏ, công nghệ chôn lấp không hợp vệ sinh, đổ lộ thiên (rác đổ 

đống, để khô đốt và khi đầy thì lấp đất) hoặc bán lộ thiên (đào hố rãnh sâu, đổ rác, để 

khô đốt và khi đầy thì lấp đất), có phun chế phẩm ngăn côn trùng, dịch bệnh. 

2.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp  

Thành phần CTRCN tỉnh Điện Biên: CTRCN có chứa thành phần vô cơ 60%, 

CTRCN có chứa thành phần hữu cơ 15% CTRCN nguy hại 10%, CTRCN không nguy 

hại 15%.  

Phân loại CTRCN phát sinh: Nhìn chung, CTRCN phát sinh tại các nhà máy là 

không nhiều, các cơ sở sản xuất chỉ phân loại CTR đối với các chất thải mang lại giá 

trị kinh tế, đa số được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành khác như kim loại thải 

bỏ, gỗ vụn, mộc dân dụng, hàng thủ công mỹ nghệ… được tận dụng làm chất đốt hoặc 

bán phế liệu; gạch, vụn đá thải bỏ được tận dụng làm giải đường hoặc bán cho người 

dân. Các chất thải còn lại được thu gom và đổ thải lẫn lộn cùng CTRSH hoặc đốt và 

chôn lấp.  
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Thu gom, vận chuyển CTRCN: Hiện nay tình trạng thu gom, vận chuyển 

CTRCN chưa đáp ứng được yêu cầu, hầu hết các cơ sở công nghiệp chưa xây dựng 

khu vực lưu trữ CTR, tại các địa phương việc thu gom CTRCN do các cơ sở tự chịu 

trách nhiệm, CTRCN được đổ thải vào bãi xử lý CTRSH chung. Riêng đối với khu 

vực thành phố Điện Biên Phủ, CTRCN được các cơ sở hợp đồng với Công ty môi 

trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên thu gom, xử lý.  

Hiện trạng xử lý CTRCN: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có nhà máy 

xử lý CTRCN, hầu hết CTRCN được thu gom, vận chuyển và xử lý chung với các bãi 

chôn lấp chất thải sinh hoạt. Phương thức xử lý chủ yếu là chôn lấp. Đối với CTRCN 

nguy hại đã được các cơ sở công nghiệp thu gom, tuy nhiên hình thức xử lý chủ yếu 

bằng phương pháp đốt và chôn lấp.  

2.2.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế   

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh, nhìn chung CTR tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, 

tuyến huyện được quản lý khá tốt, CTR phát sinh đã được thực hiện phân loại tại 

nguồn thành 3 loại: CTR thông thường, CTR y tế (chất thải nguy hại), các chất hóa 

học và chất thải phóng xạ  

Thu gom, xử lý CTR thông thường: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ, CTR thông thường được thu gom vào các thùng riêng và được công ty 

cổ phần môi trường đô thị và xây dựng Điện Biên vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải 

Noong Bua xử lý. CTR thông thường tại các cơ sở, trung tâm y tế tuyến huyện được 

đội vệ sinh môi trường huyện thu gom, vận chuyển cùng CTRSH tại trung tâm thị trấn 

đến bãi chôn lấp CTRSH để xử lý.  

Thu gom, xử lý CTR y tế nguy hại: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ, CTR y tế nguy hại được thu gom, xử lý bằng 03 lò đốt đặt tại BVĐK 

tỉnh (công suất 30 – 60 kg/mẻ đốt), bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (công suất 15 – 

30 kg/mẻ đốt), Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (công suất 20 – 30 kg/mẻ đốt). Tại 

Trung tâm y tế tuyến huyện (Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, thị xã Mường Lay) 

và các BVĐK khu vực đã được trang bị lò đốt, công tác thu gom, phân loại, vận 

chuyển được thực hiện ngay các khoa phòng và vận chuyển đến lò đốt hoặc lưu chứa 

trong bể tự xây. Đối với các Trung tâm y tế chưa có lò đốt, CTR y tế nguy hại có khả 

năng cháy được phân loại, thu gom, vận chuyển đến bãi đất trống trong khuân viên 
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bệnh viện đốt lộ thiên và chôn lấp, riêng Trung tâm y tế huyện Mường Chà CTR y tế 

nguy hại được vận chuyển cách trung tâm 6km xử lý bằng biện pháp chôn lấp 

Bảng 9: Tỷ lệ thu gom thải rắn y tế, chất thải rắn y tế nguy hại tại các trung tâm y tế, 

bệnh viện, PKĐK khu vực tỉnh Điện Biên  

TT  
Bệnh viện, TTYT, 

PKĐK 

Thu gom CTR y tế (%)/Thu gom CTR y tế nguy hại (%)  

Năm 2016  Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019  

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh   
100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
BV Lao và Bệnh phổi 

tỉnh  
100 100 100 100 100 100 100 100 

4 
BVĐKKV thị xã 

Mường Lay 
100 100 100 100 100 100 100 100 

5 BV Tâm thần  100 100 100 100 100 100 100 100 

6 BVĐK huyện Điện Biên 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 
BVĐK huyện Điện Biên 

Đông  
100 100 100 100 100 100 100 100 

8 
BVĐK huyện Tuần 

Giáo  
100 100 100 100 100 100 100 100 

9 BVĐK huyện Tủa Chùa  100 100 100 100 100 100 100 100 

10 
BVĐK huyện Mường 

Ảng 
100 100 100 100 100 100 100 100 

11 
BVĐK huyện Mường 

Chà  
100 100 100 100 100 100 100 100 

12 
BVĐK huyện Mường 

Nhé  
100 100 100 100 100 100 100 100 

13 BVĐK huyện Nậm Pồ  100 100 100 100 100 100 100 100 

14 
BVĐK thành phố Điện 

Biên Phủ 
100 100 100 100 100 100 100 100 

15 PKKV Suối Lư  100 100 100 100 100 100 100 100 

16 PKKV Mường Luân  100 100 100 100 100 100 100 100 

17 PKKV Thanh Trường  100 100 100 100 100 100 100 100 

18 PKKV Pú Tửu  100 100 100 100 100 100 100 100 

19 PKKV Nà Tấu  100 100 100 100 100 100 100 100 

20 PKKV Mường Nhà  100 100 100 100 100 100 100 100 

21 PKKV Phình Sáng  100 100 100 100 100 100 100 100 

22 PKKV Huổi Loóng  100 100 100 100 100 100 100 100 

23 PKKV Nà Sáy  100 100 100 100 100 100 100 100 

24 PKKV Búng Lao  100 100 100 100 100 100 100 100 

25 PKKV Ba Chà  100 100 100 100 100 100 100 100 

26 PKKV Mường Toong  100 100 100 100 100 100 100 100 

27 PKKV Pa Ham  100 100 100 100 100 100 100 100 

28 PKKV Si Pa Phìn  100 100 100 100 100 100 100 100 

29 PKKV Huổi Lèng  100 100 100 100 100 100 100 100 

30 PKKV Sáng Nhè  100 100 100 100 100 100 100 100 

31 PKKV Tả Sìn Thàng  100 100 100 100 100 100 100 100 

32 Trạm y tế xã/phường  100 100 100 100 100 100 100 100 
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Bảng 10: Xử lý và thải bỏ chất thải rắn Y tế tại các bệnh viện 

TT 
Tên khu xử 

lý 

Địa điểm, diện 

tích 
Phạm vi tiếp nhận 

Công suất xử 

lý thực tế 

Công nghệ xử 

lý 

Thời gian 

bắt đầu vận 

hành 

Tình trạng 

hoạt động 

1  

Cụm 1 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

 

Tổ 6, Phường 

Noong Bua, 

thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; - Các đơn vị y tế trên 

địa bàn thành phố, gồm: Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ tỉnh; Bệnh viện 7/5 công an 

tỉnh; Bệnh xá công an tỉnh; Bệnh xá quân đội; 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm 

Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; 

Trung tâm Phòng chống bệnh Xã hội; Trung 

tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm 

Nội tiết; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ 

phẩm - Thực phẩm; Trung tâm Pháp Y; Trung 

tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Chữa bệnh- 

Giáo dục- Lao động Xã hội; Trường Cao đẳng 

Y tế tỉnh Điện Biên; Trung tâm y tế thành phố 

Điện Biên Phủ; Các Phòng khám đa khoa khu 

vực, Trạm Y tế các xã, phường và các cơ sở 

hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ và (các cơ sở y tế phát sinh 

thêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ) 

Công xuất 

4060kg/mẻ  

Xử lý bằng hệ 

thống hấp ở 

nhiệt độ cao kết 

hợp cắt nghiền 

và xử lý bằng 

công nghệ thiêu 

đốt lò đốt hai 

buồng  

2012  
Đang hoạt 

động  

2  

Cụm 2 Trung 

tâm Y tế 

huyện Điện 

Biên 

Xã Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện 

Biên 

 

- Trung tâm Y tế huyện Điện Biên;  

- Các phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế 

các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư 

nhân trên địa bàn huyện Điện Biên 

Công suất 15 

– 20 kg/mẻ  

Xử lý bằng lò 

đốt rác thải y tế 

FE công nghệ 

Nhật Bản 

2012  
Đang hoạt 

động  
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3  

Cụm 3 

Trung tâm Y 

tế  huyện 

Điện Biên 

Đông 

Tổ 2, Thị trấn 

huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh 

Điện Biên  

- Trung tâm Y huyện Điện Biên Đông; - Các 

phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế các 

xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư 

nhân trên địa bàn huyện Điện Biên Động.  

Công suất 15 

– 20 kg/mẻ  

Xử lý bằng lò 

đốt rác thải y tế 

FE công nghệ 

Nhật Bản  

2017  
Đang hoạt 

động  

4  

Cụm 4 

Trung tâm 

Y tế  huyện 

Mường Nhé 

Trung tâm 

huyện Mường  

Nhé  

- Trung tâm Y huyện Mường Nhé;  

- Các phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y 

tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế 

tư nhân trên địa bàn huyện Mường Nhé.  

Công suất 15 

– 20 kg/mẻ  

Xử lý bằng lò 

đốt chất thải y 

tế  

RHELLO  

  

2009  
Đang hoạt 

động  

5  

Cụm 5 

Trung tâm 

Y tế  huyện 

Nậm Pồ 

 

Xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm Pồ - 

tỉnh Điện Biên.  

- Trung tâm Y huyện Nậm Pồ;  

Các phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế 

các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư 

nhân trên địa bàn huyện Nậm Pồ.  

    

Bệnh viện 

đang chuẩn 

bị đầu tư xây 

dựng mới 

bệnh viện 

trong đó có 

xây dựng lò 

đốt chất thải 

y tế  

Đang xây  

dựng  

dự án mới  

6  

Cụm 6 

Trung tâm 

Y tế  huyện 

Mường Chà 

Khối I thị trấn 

Mường Chà, 

huyện Mường  

Chà, tỉnh Điện 

Biên 

- Trung tâm Y tế huyện Mường Chà; - Các 

phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế các 

xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân 

trên địa bàn huyện Mường Chà.  

Công xuất 

1520 kg/mẻ 

Lò đốt rác thải 

y tế WFS-20  
2016  

Đang hoạt 

động  

7  

Cụm 7 

Bệnh viện 

Đa khoa khu 

vực thị xã 

Mường Lay 

Phường Na  

Lay, thị xã  

Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên  

- Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Mường 

Lay;  

- Các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã: Trung tâm 

Y tế thị xã; Trạm Y tế các xã, phường và các 

cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thị xã 

Công xuất 

1520 kg/mẻ 

Lò đốt rác thải 

y tế WFS-20  
2017  

Đang hoạt 

động  
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Mường Lay.  

8  

Cụm 8: 

Trung tâm 

Y tế  huyện 

Tuần Giáo 

Khối Xuân  

Trường, thị trấn 

Tuần  

Giáo, huyện  

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

  

- Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; Trung tâm 

Y tế huyện Mường Ảng; Các phòng khám đa 

khoa khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các 

cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng.  

Công suất 15- 

20 kg/mẻ; 

công suất 50 

kg/giờ. 

Lò đốt rác thải 

y tế hai buồng, 

công nghệ  

“PYROLITIC”

; Hệ thống khử 

khuẩn bằng 

hơi nước bão 

hòa ở nhiệt độ 

cao kết hợp 

với nghiền cắt  

NIHOPHAW

A - 50AT 

2012 và 

2018  

Đang hoạt 

động  

9  

Cụm 9: 

Trung tâm Y 

tế  huyện Tủa 

Chùa 

Đội 6, xã  

Mường Báng, 

huyện Tủa  

Chùa, tỉnh Điện 

Biên  

- Trung tâm Y tế  huyện Tủa Chùa;  

- Các phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y 

tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế 

tư nhân trên địa bàn huyện Tủa Chùa.  

Công xuất 15 

- 20 kg/giờ  

Xử lý bằng 

phương pháp 

đốt (lò đốt 

Model 

Ecogreen20)  

2015  
Đang hoạt 

động  

(Nguồn: Báo cáo quản lý chất thải năm 2019) 
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2.3. Thực trạng về nghĩa trang tỉnh Điện Biên 

- Tổng diện tích đất nghĩa trang toàn tỉnh: 661 ha. Trong đó Thành phố Điện 

Biên Phủ: 19 ha; Thị xã Mường Lay 9 ha; huyện Mường Chà: 48 ha; Huyện Mường 

Ảng: 13 ha; huyện Tủa Chùa 44 ha; huyện Mường Nhé: 38 ha; huyện Tuần Giáo: 226 

ha; huyện Điện Biên: 163 ha; huyện Điện Biên Đông: 41 ha.  

- Tại các thị trấn trung tâm huyện đều có nghĩa trang tập trung phục vụ nhu cầu 

chôn cất của thị trấn. Các xã phân tán đã có định hướng mở rộng và xây mới theo 

chương trình xây dựng nông thôn mới.  

- Hình thức an táng: Chủ yếu là hung táng và cải táng theo phong tục tập quán 

của người dân địa phương (tùy từng dân tộc). Không có cơ sở hỏa táng.  

- Nhận xét: Các thành phố, thị xã và hầu hết các thị trấn, đã có khu nghĩa trang 

nhân dân với quy mô đủ phục vụ trong giai đoạn quy hoạch, tuy nhiên chưa đảm bảo 

khoảng cách ly vệ sinh và cần phải đầu tư thêm về hạ tầng đường giao thông để đảm 

bảo đi lại thuận tiện và giữ vệ sinh môi trường 

3. Phân tích SWOT 

3.1. Điểm mạnh 

- Tỉnh Điện Biên có khí hậu, môi trường trong lành 

-  Có diện tích đất nông nghiệp đặc biệt diện tích đất rừng lớn chiếm hơn 70% 

diện tích 

- Các chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, kèm với đó là xây 

dựng hệ thống nghĩa trang nông thôn. 

- Khối lượng phát thải hiện chưa cao 

- Còn có quỹ đất rộng để xây dựng các khu liên hợp xử lý CTR lớn, các nghĩa 

trang lớn cấp vùng, đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn về môi trường. 

3.2. Điểm yếu 

Quản lý chất thải rắn: 

- Việc xây dựng và vận hành các khu xử lý CTR về cơ bản đã đạt tiêu chuẩn 

môi trường 

- Phần lớn các loại CTR nguy hại Y tế đã được xử lý triển để đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh môi trường tuy nhiên CTR nguy hại công nghiệp hầu như chưa được xử 

lý triệt để. 

- Việc thu gom chất thải rắn chưa được triệt để. 

Nghĩa trang: 
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- Phần lớn các nghĩa trang trong tỉnh đều chưa đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh 

và chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, điện, nước và hệ thống cây xanh, hệ 

thống xử lý môi trường để đảm bảo sự phục vụ thuận tiện và giữ vệ sinh môi trường. 

- Các nghĩa trang mang tính nhỏ lẻ tự phát. 

3.3. Cơ hội 

Nếu đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn phù hợp (ví dụ: sản xuất phân 

vi sinh) sẽ có thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn 

Tiếp cận với các công nghệ tiên tiến về xử lý chất thải rắn 

3.4. Thách thức 

Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cộng với hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ 

gia tăng áp lực, đe dọa sự phát triển bền vững của hệ thống các công trình xử lý CTR 

và nghĩa trang. 

Sự quản lý còn yếu, thiếu tính liên kết và phối hợp hành động chung để giữ gìn, 

bảo vệ môi trường. 
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PHẦN THỨ 2: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHU VỰC XỬ LÝ CHẤT 

THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021-2030 

1. Quan điểm mục tiêu phát triển 

1.1. Quan điểm phát triển 

1.1.1. Quan điểm phát triển hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý chất thải rắn 

Quản lý tổng hợp chất thải rắn là một trong những ưu tiên của công tác bảo 

vệ môi trường, góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển đô thị bền vững. 

Quản lý chất thải rắn phải lấy phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh và phân loại 

chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để 

giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp. 

Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong 

đó Nhà nước có vai trò chủ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn 

lực và tăng cường đầu tư cho công tác quản lý chất thải rắn. 

Quản lý chất thải rắn không khép kín theo địa giới hành chính, đảm bảo sự 

tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, sự an toàn về xã hội và môi trường và phải gắn với Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2030 

Quản lý chất thải rắn phải tuân thủ theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải 

trả tiền”. 

1.1.2. Quan điểm phát triển hệ thống hạ tầng nghĩa trang 

Quy hoạch địa điểm xây dựng hệ thống nghĩa trang nhân dân phải phù hợp 

với Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch 

vùng, Quy hoạch chung xây dựng của tỉnh đến 2030 và các quy hoạch chuyên 

ngành khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Phù hợp với các điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn và 

khả năng khai thác quỹ đất, hạn chế tiến tới loại trừ các yếu tố có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nhất là nguồn nước, và an toàn vệ sinh phòng dịch. 

Đáp ứng nhu cầu an táng trước mắt và lâu dài của nhân dân, xây dựng đồng 

bộ nghĩa trang và nhà tang lễ, nhằm khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai; 

Sử dụng hình thức táng phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, văn 

hóa truyền thống, ưu tiên sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại tiết kiệm 

đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý 

nghĩa trang. 

1.2. Mục tiêu phát triển 

1.2.1. Mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý chất thải rắn 

a. Tầm nhìn 

Phấn đấu tới năm 2030, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu 

gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện 

với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Điện Biên, hạn chế khối 

lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất. 

b. Mục tiêu tổng quát 

- Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi 

trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.  

- Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, theo đó chất thải rắn 

được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những 

công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm 

tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại 

được quản lý và xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình 

thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở 

hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

c. Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng được các phương thức phân loại CTR tại nguồn và xác định lộ 

trình triển khai thực hiện phân loại CTR tại nguồn cho mỗi loại hình chất thải, đảm 

bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. 

Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR cho các đô thị, khu công 

nghiệp và điểm dân cư nông thôn, cụ thể là xác định được các phương thức thu 

gom, xác định được vị trí các trạm trung chuyển CTR liên đô thị. 

Phân bố hợp lý các khu xử lý CTR trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đảm bảo 

phục vụ các đô thị, KCN và các điểm dân cư nông thôn đang đô thị hóa. Đồng thời 

lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý, tái chế các loại chất thải rắn thông thường, 

chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, 

đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường; 
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Đề xuất được hệ thống quản lý, cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hiệu quả 

quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

của tỉnh. 

Đề xuất được kế hoạch, lộ trình và xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch 

quản lý CTR tỉnh Điện Biên đến năm 2030. 

CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi 

trường đạt từ 95-100%, trong đó 50% tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc 

sản suất phân hữu cơ. 

CTR sinh hoạt nông thôn phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh 

môi trường đạt từ 50 - 70%, trong đó 20% được thu hồi để tái chế và tái sử dụng. 

50% lượng bùn bể phốt các đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo môi 

trường.  

Giảm 85% khối lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương 

mại.  

100% khối lượng CTR công nghiệp không nguy hại và nguy hại phát sinh 

được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường...  

100% lượng CTR y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y 

tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.  

1.2.2. Mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng nghĩa trang 

a. Mục tiêu tổng quát 

Đảm bảo các yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng 

nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh; xác định vị trí, địa điểm, số lượng, quy mô, cấp 

nghĩa trang, bán kính phục vụ, khoảng cách an toàn, nhu cầu sử dụng đất của các 

nghĩa trang, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác. 

Định hướng và làm cơ sở pháp lý cho các địa phương quản lý; làm cơ sở để 

lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp... và các 

hoạt động khác  

Xác định nhu cầu đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo 

từng giai đoạn làm cơ sở cho việc lập và triển khai đầu tư xây dựng mới hoặc cải 

tạo, nâng cấp hệ thống nghĩa trang trên địa bàn, đáp ứng các yêu cầu quản lý Nhà 

nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 
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Theo lộ trình thực hiện quy hoạch, số lượng và quy mô diện tích nghĩa trang 

do Nhà nước cùng nhân dân xây dựng và quản lý tăng lên, số lượng và quy mô diện 

tích đất do nhân dân tự mai táng và xây dựng lăng mộ không theo quy hoạch ngày 

một giảm dần, tiến đến chấm dứt việc mai táng và xây dựng lăng mộ không theo 

quy hoạch. 

b. Mục tiêu cụ thể 

 Hàng năm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di 

chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm 

theo kế hoạch để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ nhu cầu táng 

của người dân trên địa bàn. 

2. Dự báo phát triển: 

2.1. Dự báo lượng phát sinh và tỷ lệ thu gom CTR 

Bảng 11: Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 của tỉnh Điện 

Biên 

Số 

TT 
Tên đơn vị hành chính 

Loại đô 

thị 
Dân số mới 

Chỉ tiêu Rác 

thải 

(kg/ng.ngày) 

Khối lượng 

rác thải sinh 

hoạt 

(tấn/ngày) 

1 Thành phố Điện Biên Phủ  II         160.696,00                 160,70  

  Nội thị II         113.466,00               1,00               113,47  

  Ngoại thị             47.230,00               1,00                 47,23  

2 Thị xã Mường Lay IV           25.463,00                   22,92  

  Nội thị IV           24.941,00               0,90                 22,45  

  Ngoại thị                  522,00               0,90                   0,47  

3 Huyện Mường Nhé V           62.061,00                   52,19  

  Đô thị Apachải V             2.102,00               0,80                   1,68  

  Thị trấn Mường Nhé IV           25.412,00               0,90                 22,87  

  Ngoại thị             34.547,00               0,80                 27,64  

4 Huyện Mường Chà V           63.136,00                   50,51  

  Thị trấn Mường Chà V             5.415,00               0,80                   4,33  

  Ngoại thị             57.721,00               0,80                 46,18  

5 Huyện Tủa Chùa V           74.309,00                   59,45  

  Thị trấn Tủa Chùa V             9.985,00               0,80                   7,99  
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  Ngoại thị             64.324,00               0,80                 51,46  

6 Huyện Tuần Giáo IV         103.390,00                   93,05  

  Thị trấn Tuần Giáo IV           25.554,00               0,90                 23,00  

  Ngoại thị             77.836,00               0,90                 70,05  

7 Huyện Điện Biên V         113.847,00                   91,08  

  Đô thị Mường Nhà V             4.267,00               0,80                   3,41  

  Đô thị Bản Phủ V             9.067,00               0,80                   7,25  

  Thị trấn Pú Tửu V             8.640,00               0,80                   6,91  

  Ngoại thị             91.873,00               0,80                 73,50  

8 Huyện Điện Biên Đông V           86.039,00                   68,83  

  Thị trấn Biên Đông V             4.486,00               0,80                   3,59  

  Ngoại thị             81.553,00               0,80                 65,24  

9 Huyện Mường Ảng V           57.108,00                   45,69  

  Thị trấn Mường Ảng V             6.234,00               0,80                   4,99  

  Ngoại thị             50.874,00               0,80                 40,70  

10 Huyện Nậm Pồ V  71.943,00    57,55  

  Thị trấn Nậm Pồ (Nà Hỳ) V 6.081,00               0,80  4,86  

  Ngoại thị   65.862,00               0,80  52,69  

  Tổng   817.992,00                  -    701,96  

 

Bảng 12: Thống kê khối lượng chất thải rắn công cộng đến năm 2030 của tỉnh Điện 

Biên 

Số 

TT 
Tên đơn vị hành chính 

Loại đô 

thị 

Tỷ lệ 

rác công 

cộng 

(%) 

Khối lượng rác 

thải sinh hoạt 

(tấn/ngày) 

Khối lượng rác 

thải công cộng 

(tấn/ngày) 

1 Thành phố Điện Biên Phủ  II      30,00               160,70                 27,42  

  Nội thị II      20,00               113,47                 22,69  

  Ngoại thị        10,00                 47,23                   4,72  

2 Thị xã Mường Lay IV      25,00                 22,92                   3,41  

  Nội thị IV      15,00                 22,45                   3,37  

  Ngoại thị        10,00                   0,47                   0,05  

3 Huyện Mường Nhé V      40,00                 52,19                   6,45  

  Đô thị Apachải V      15,00                   1,68                   0,25  

  Thị trấn Mường Nhé IV      15,00                 22,87                   3,43  
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  Ngoại thị        10,00                 27,64                   2,76  

4 Huyện Mường Chà V      25,00                 50,51                   5,27  

  Thị trấn Mường Chà V      15,00                   4,33                   0,65  

  Ngoại thị        10,00                 46,18                   4,62  

5 Huyện Tủa Chùa V      25,00                 59,45                   6,34  

  Thị trấn Tủa Chùa V      15,00                   7,99                   1,20  

  Ngoại thị        10,00                 51,46                   5,15  

6 Huyện Tuần Giáo IV      25,00                 93,05                 10,46  

  Thị trấn Tuần Giáo IV      15,00                 23,00                   3,45  

  Ngoại thị        10,00                 70,05                   7,01  

7 Huyện Điện Biên V      55,00                 91,08                   9,99  

  Đô thị Mường Nhà V      15,00                   3,41                   0,51  

  Đô thị Bản Phủ V      15,00                   7,25                   1,09  

  Thị trấn Pú Tửu V      15,00                   6,91                   1,04  

  Ngoại thị        10,00                 73,50                   7,35  

8 Huyện Điện Biên Đông V      25,00                 68,83                   7,06  

  Thị trấn Biên Đông V      15,00                   3,59                   0,54  

  Ngoại thị        10,00                 65,24                   6,52  

9 Huyện Mường Ảng V      25,00                 45,69                   4,82  

  Thị trấn Mường Ảng V      15,00                   4,99                   0,75  

  Ngoại thị        10,00                 40,70                   4,07  

10 Huyện Nậm Pồ V      25,00                 57,55                   6,00  

  Thị trấn Nậm Pồ (Nà Hỳ) V      15,00                   4,86                   0,73  

  Ngoại thị        10,00                 52,69                   5,27  

  Tổng      300,00               701,96                 87,21  

 

Bảng 13: Thống kê khối lượng chất thải rắn khu, cụm công nghiệp tỉnh Điện Biên 

T

T 

Tên Cụm công 

nghiệp 
Địa chỉ 

Tổng QHSD 

đất 

Chỉ tiêu rác 

thải (tấn/ha) 
Khối lượng 

KCN cho giai đoạn 2021-2030   

1 KCN Tây Bắc Huyện Điện Biên 55,0 0,3 16,5 

Các CCN cho giai đoạn 2021-2025   

I.1. Các cụm đã có quy hoạch chi tiết     

1 
CCN Đông Tuần 

Giáo 

Xã Quài Cang, H. Tuần 

Giáo 
47,1 

0,3 14,13 

2 CCN Na Hai  Xã Pom Lót, H. Điện Biên 19,2 0,3 5,76 
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3 CCN Hỗn hợp 
Xã Ẳng Tờ, H. Mường 

Ảng 
15,0 

0,3 4,5 

I.2. Các cụm đề xuất     

1 CCN Nam Thị trấn 
Thị trấn Tủa Chùa, H Tủa 

Chùa 
10,4 

0,3 3,129 

2 CCN VLXD X Bún Lao, H Mường Ảng 15,0 0,3 4,5 

3 CCN Mường Nhé 
Xã Mường Nhé, H Mường 

Nhé 
19,1 

0,3 5,73 

4 Núa Nga 
k/v Bản Bông, Núa Ngam, 

H Điện Biên 
30,0 

0,3 9 

Các CCN cho giai đoạn 2026-2030     

1 CCN Sính Phình 
Xã Sính Phình, H Tủa 

Chùa 
20,0 

0,3 6 

2 CCN cơ khí và DV Xã Quái Tờ, H Tuần Giáo 10,0 0,3 3 

3 CCN Bản Ló 
Khu vực Bản Ló, TX 

Mường Lay 
8,9 

0,3 2,67 

4 CCN Tây Thị Trấn Huyện Mường Chà 10,0 0,3 3 

5 CCN Chà Nưa Xã Chà Nưa, H Nậm Pồ 10,0 0,3 3 

6 Cửa khẩu A Pa Chải 
Sín Thầu (K/v cửa khẩu), 

H Mường Nhé 
20,0 

0,3 6 

7 Ba Luân 
Xã Mường Luân - Chiềng 

Sơ, H Đbiên Đông 
20,0 

0,3 6 

8 Tổng   

 

2.2. Dự báo nhu cầu đất xây dựng nghĩa trang toàn tỉnh năm 2030 

Bảng 14: Thống kê diện tích đất nghĩa trang đến năm 2030 của tỉnh Điện Biên 
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Số 

TT 
Tên đơn vị hành chính 

Loại đô 

thị 
Dân số mới 

Tỷ lệ 

người chết  

Người chết 

đến năm 2030 

(người) 

Diên tích đất 

tối thiểu 

(ha/1000 dân) 

Nhu cầu diện 

tích đất nghĩa 

trang trung 

bình/1 năm 

Tổng diện 

tích đất 

nghĩa 

trang (ha) 

Tổng diện 

tích đất 

nghĩa trang 

dự kiến (ha) 

1 Thành phố Điện Biên Phủ  II         160.696,00            16.069,60                     9,64           96,42    

  Nội thị II         113.466,00  1,00%         11.346,60                   0,06                   6,81          68,08             70,00  

  Ngoại thị             47.230,00  1,00%           4.723,00                   0,06                   2,83          28,34    

2 Thị xã Mường Lay IV           25.463,00              2.546,30                     1,53           15,28    

  Nội thị IV           24.941,00  1,00%           2.494,10                   0,06                   1,50          14,96             15,00  

  Ngoại thị                  522,00  1,00%                52,20                   0,06                   0,03            0,31                   -    

3 Huyện Mường Nhé V           62.061,00              6.206,10                     3,72           37,24    

  Đô thị Apachải V             2.102,00  1,00%              210,20                   0,06                   0,13            1,26             10,00  

  Thị trấn Mường Nhé IV           25.412,00  1,00%           2.541,20                   0,06                   1,52          15,25             20,00  

  Ngoại thị             34.547,00  1,00%           3.454,70                   0,06                   2,07          20,73    

4 Huyện Mường Chà V           63.136,00              6.313,60                     3,79           37,88    

  Thị trấn Mường Chà V             5.415,00  1,00%              541,50                   0,06                   0,32            3,25             10,00  

  Ngoại thị             57.721,00  1,00%           5.772,10                   0,06                   3,46          34,63    

5 Huyện Tủa Chùa V           74.309,00              7.430,90                     4,46           44,59    

  Thị trấn Tủa Chùa V             9.985,00  1,00%              998,50                   0,06                   0,60            5,99             10,00  

  Ngoại thị             64.324,00  1,00%           6.432,40                   0,06                   3,86          38,59    

6 Huyện Tuần Giáo IV         103.390,00            10.339,00                     6,20           62,03    

  Thị trấn Tuần Giáo IV           25.554,00  1,00%           2.555,40                   0,06                   1,53          15,33             20,00  
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  Ngoại thị             77.836,00  1,00%           7.783,60                   0,06                   4,67          46,70    

7 Huyện Điện Biên V         113.847,00            11.384,70                     6,83           68,31    

  Đô thị Mường Nhà V             4.267,00  1,00%              426,70                   0,06                   0,26            2,56             10,00  

  Đô thị Bản Phủ V             9.067,00  1,00%              906,70                   0,06                   0,54            5,44             10,00  

  Thị trấn Pú Tửu V             8.640,00  1,00%              864,00                   0,06                   0,52            5,18             10,00  

  Ngoại thị             91.873,00  1,00%           9.187,30                   0,06                   5,51          55,12    

8 Huyện Điện Biên Đông V           86.039,00              8.603,90                     5,16           51,62    

  Thị trấn Biên Đông V             4.486,00  1,00%              448,60                   0,06                   0,27            2,69                   -    

  Ngoại thị             81.553,00  1,00%           8.155,30                   0,06                   4,89          48,93             50,00  

9 Huyện Mường Ảng V           57.108,00              5.710,80                     3,43           34,26             30,00  

  Thị trấn Mường Ảng V             6.234,00  1,00%              623,40                   0,06                   0,37            3,74                   -    

  Ngoại thị             50.874,00  1,00%           5.087,40                   0,06                   3,05          30,52             30,00  

10 Huyện Nậm Pồ V           71.943,00              7.194,30                     4,32           43,17             40,00  

  Thị trấn Nậm Pồ (Nà Hỳ) V             6.081,00  1,00%              608,10                   0,06                   0,36            3,65                   -    

  Ngoại thị             65.862,00  1,00%           6.586,20                   0,06                   3,95          39,52             40,00  

  Tổng           817.992,00                 -            81.799,20                       -                   49,08         490,80    
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*. Dự báo nghĩa trang đô thị: Theo TCVN 7956/2008 về nghĩa trang đô thị  

Bảng Phân cấp nghĩa trang theo qui mô đất đai và loại đô thị 

Cấp nghĩa trang Quy mô đất (ha) Loại đô thị phục vụ 

Cấp I > 60 Loại đặc biệt; loại I 

Cấp II > 30¸ 60 Loại II 

Cấp III 10¸ 30 Loại III 

Cấp IV   Loại IV; loại V 

Bảng các chỉ tiêu an táng theo cấp nghĩa trang 

  Tỷ lệ đất an táng/diện tích tổng thể nghĩa trang (%) 

Cấp nghĩa trang Đất an táng mộ phần 

Đất giao thông cây xanh, tâm linh và 

công trình phụ trợ 

Cấp I 45; 50 55; 50 

Cấp II >50; 55 >50; 45 

Cấp III >55; 60 >45; 40 

Cấp IV >60; 70 >40; 30 

 

3. Định hướng phát triển 

3.1. Định hướng thu gom chất thải rắn 

3.1.1. Chất thải rắn đô thị:  

- Thu gom, vận chuyển:  

+ Chất thải rắn được tiến hành phân loại CTR ngay từ nguồn thải, CTR 

thông thường từ các nguồn thải khác nhau được phân loại theo hai nhóm chính: 

CTR có thể thu hồi tái sử dụng, tái chế và CTR phải xử lý chôn lấp hoặc tiêu huỷ 

theo quy định.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt:  phân loại tại nguồn thành 2 loại: CTR vô cơ gồm 

kim loại, giấy, bao bì thuỷ tinh v.v… được định kì thu gom; CTR hữu cơ (lá cây, 

rau, quả, củ v.v.) được thu gom hàng ngày. Xây dựng các điểm thu gom tập trung 

phân loại tái chế tại nguồn theo tiêu chuẩn 3R.  

+ Tại các cơ quan, trường học, công trình công cộng... đều được bố trí các 

thùng rác công cộng ở trong khuôn viên các công trình này. Thùng thu gom được để 

cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của công nhân.  
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Hình 5: Mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt  

+ Phương thức thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đến năm 2030 cần được thực hiện theo 2 phương thức thu gom, vận chuyển 

sau:  

Phương thức 1: CTR sinh hoạt xử lý CTR tập trung, liên đô thị:  

Đến năm 2030, phương thức 

thu gom xử lý CTR tập trung liên 

đô thị được thực hiện tại 01 khu xử 

lý:  

KXL Púng Min, huyện Điện Biên 

sẽ xử lý CTR sinh hoạt cho TP. 

Điện Biên Phủ (giai đoạn đến năm 

2025), các thị trấn và khu dân cư 

nông thôn huyện Điện Biên (sau 

năm 2025).  

 

 

Hình 6: Phương thức thu gom CTR các 

KXL liên hợp liên đô thị 

 

KXL TX. Tuần Giáo xử lý CTR cho TX. Tuần Giáo và khu dân cư nông thôn 

phụ cận huyện Tuần Giáo.  

Phương thức 2: Thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại thị xã, thị trấn các 

huyện: CTR sinh hoạt phát sinh tại thị xã Mường Lay và thị trấn các huyện được 

thu gom bằng xe đẩy tay loại 500 lít vận chuyển CTR đến điểm tập kết hoặc sử 

dụng xe ép rác chuyên dụng loại 5-7,5 tấn (thu gom ven đường giao thông) và lấy 

rác từ các điểm tập kết vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý.  
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CTR sinh hoạt các xã khu 

vực phụ cận ngoại thị, cần xây 

dựng điểm tập kết CTR, công tác 

thu gom CTR tại các xã phụ cận do 

đội VSMT của xã thu gom bằng xe 

đẩy tay 500 lít đến điểm tập kết. 

Tại điểm tập kết CTR được đội vệ 

sinh môi trường của thị trấn, thị xã 

vận chuyển đến khu xử lý CTR tập 

trung 

Hình 7: Phương thức thu gom CTR tại các 

thị xã , thị trấn và các xã nông thôn phụ 

cận đến khu xử lý 

- Xử lý chất thải rắn đô thị:  

Căn cứ lựa chọn công nghệ xử lý CTR sinh 

hoạt  

Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử 

lý CTR sinh hoạt 

Thành phần, đặc tính và khối lượng CTR 

của địa phương.  

Khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất công trình, 

địa chất thủy văn, thủy văn.  

Diện tích đất đai đáp ứng cho nơi xử lý.  

Yêu cầu mức độ kỹ thuật, VS môi 

trường.  

Trình độ KHKT, năng lực cán bộ, nhân 

công  

Khả năng tài chính của địa phương (vốn 

đầu tư và vận hành, duy tu sửa chữa). Cần 

phân tích, so sánh sự thích hợp của công 

nghệ, đất đai, chi phí thi công, thiết bị, vận 

hành. Độ tin cậy của công nghệ trong quá 

trình hoạt động.  

Lựa chọn công nghệ XLCTR phải 

căn cứ vào khối lượng, thành phần 

CTR.  

Ưu tiên lựa chọn công nghệ tái 

chế, thu hồi chất thải tạo ra nguyên 

liệu và năng lượng, các công nghệ 

hạn chế chôn lấp, tiết kiệm quĩ đất 

xây dựng.  

Lựa chọn các công nghệ đã được 

áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, 

được cấp giấy phép hoạt động.  

Công nghệ lựa chọn phải đảm bảo 

hiệu quả kinh tế, khả thi về kỹ thuật.  
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+ Xây dựng 01 Khu liên hợp (KLH) tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện 

Điện Biên, với đầy đủ công nghệ: chế biến phân hữu cơ, tái chế CTR, chôn lấp CTR 

HVS, nhằm xử lý CTR sinh hoạt cho thành phố Điện Biên Phủ (đến năm 2025) và 

các đô thị thuộc huyện Điện Biên và Điện Biên Nam (sau năm 2025); Xử lý 

CTRCN nguy hại trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.   

+ Xây dựng 08 khu xử lý cấp vùng huyện, xử lý cho đô thị trung tâm hành 

chính huyện, thị xã và khu dân cư nông thôn các xã phụ cận. Sử dụng công nghệ 

phân loại, thu hồi các thành phần có khả năng tái chế, chế biến phân hữu cơ tại các 

khu xử lý. Tập trung đầu tư lò đốt CTR sinh hoạt quy mô nhỏ (5-7 tấn/ngày) và xây 

dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.   

+ Chất thải rắn phát sinh từ các khu, cụm du lịch được thu gom và xử lý 

chung với chất thải rắn đô thị.  

3.1.2. Chất thải rắn nông thôn: 

Để giảm lượng CTRSH nông thôn chôn lấp cần ngăn ngừa, giảm thiểu, tái 

chế, tái sử dụng CTRSH phù hợp với địa phương và nhận thức của người dân.  

Đối với CTR khu vực nông thôn được thu gom, vận chuyển và xử lý cùng 

với chất thải rắn sinh hoạt đô thị, khuyến khích áp dụng phân loại CTR tại nguồn, 

khi xử lý tại các khu liên hợp.     

Đối với CTR khu vực nông thôn thu gom theo cụm các xã, khuyến khích áp 

dụng thu hồi, tái sử dụng các thành phần hữu cơ dễ phân hủy ngay tại hộ gia đình 

bằng công nghệ vi sinh.  

Đối với CTR khu vực nông thôn thu gom theo từng xã: (đến năm 2025) cần 

phân loại thu hồi các thành phần có khả năng tái chế, thành phần hữu cơ dễ phân 

hủy, hạn chế tối đa CTR chôn lấp.  

CTRSH nông thôn tại các xã nông thôn được xử lý tập trung cùng với 

CTRSH đô thị, các phương pháp xử lý được áp dụng tại các KXL các đô thị như 

sau:  

Chế biến phân hữu cơ: Thành phần CTRSH nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên, gồm tỷ lệ lớn chất phân hủy sinh học (chiếm 60-65%), phần lớn được người 

dân tự tái sử dụng (làm thức ăn cho động vật…) hoặc sản xuất phân vi sinh. Phần 

rác phân hủy sinh học khác sẽ được xử lý tại từng hộ gia đình hoặc từng thôn, bản. 

Nếu tất cả CTR phân hủy sinh học được xử lý sẽ giảm được 60% lượng CTR chôn 
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lấp. Việc này sẽ giảm chi phí đáng kể (như chi phí cho việc xử lý rác ở bãi chôn lấp 

hoặc chi phí vận chuyển).  

Ngoài ra, chế biến phân hữu cơ có thể áp dụng với cụm dân cư thôn, bản 

phân tán, quy mô nhỏ, với công suất tiếp nhận từ 20-30 kg/ngày. Xây dựng các bể 

ủ, diện tích 5 m2/1 bể, nhằm tận thu nguồn hữu cơ trong CTR sinh hoạt.   

Chôn lấp CTR sinh hoạt tại các thôn, bản trong xã: Các khu dân cư xa khu 

xử lý tập trung của huyện, không có khả năng thu gom xử lý tập trung, dân cư phân 

tán, cần được chôn lấp tại các khu xử lý tập trung của xã, xác định theo quy hoạch 

nông thôn mới.   

Đối với khu vực dân cư nông thôn phân tán, diện tích đất ở rộng, áp dụng 

quy trình chế biến phân hữu cơ quy mô hộ gia đình:  

Sản xuất phân Compost quy mô phân tán theo hộ gia đình hoặc khu dân cư 

tập trung xa các khu xử lý tập trung trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Điện 

Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, Tủa Chùa.  

Sử dụng thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt để xử lý 

chất thải hữu cơ khu vực nông thôn, mỗi thùng có 

đường kính 70 cm, có thể tiếp nhận khoảng 3 kg rác 

hữu cơ/ngày (chi phí xây dựng khoảng 250.000 đồng).  

Phương pháp này, CTR hữu cơ sau khi được 

phân loại tại các gia đình khu vực nông thôn có thể 

đươc xử lý ngay tại nguồn, không trộn lẫn với các loại 

CTR khác, sẽ dễ dạng cho người thu gom rác tái chế 

(chiếm 5-15%).  

Hình 8: Bể bioga hộ 

gia đình 

Sử dụng phương pháp này, phần CTRSH chỉ còn 10-30% tổng lượng CTR 

phát sinh (55-85% lượng CTR hữu cơ xử lý tại thùng ủ) 

Sử dụng thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt để xử lý chất thải hữu cơ khu vực nông 

thôn, mỗi thùng có đường kính 70 cm, có thể tiếp nhận khoảng 3 kg rác hữu 

cơ/ngày (chi phí xây dựng khoảng 250.000 đồng).  

Phương pháp này, CTR hữu cơ sau khi được phân loại tại các gia đình khu 

vực nông thôn có thể đươc xử lý ngay tại nguồn, không trộn lẫn với các loại CTR 

khác, sẽ dễ dạng cho người thu gom rác tái chế (chiếm 5 - 15%). Sử dụng phương 
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pháp này, phần CTRSH chỉ còn 10 - 30% tổng lượng CTR phát sinh (55 - 85% 

lượng CTR hữu cơ xử lý tại thùng ủ) 

- Chất thải rắn hoạt động sản xuất nông nghiệp nông thôn 

Bảng 15: Vị trí và quy mô các khu xử lý CTR tỉnh Điện Biện đến năm 2030 

TT  Tên khu xử lý  Vị trí  

Công suất 

tiếp nhận 

GĐ 2021-

2030 

(tấn/ngày)  

Diện tích 

GĐ 2021 

– 2030 

(ha) 

Phạm vi phục vụ   
Công nghệ 

xử lý CTR  

I  Khu xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh  

1 

Nhà máy xử lý 

rác thải Điện 

Biên Púng 

Min 

Xã Pom Lót, 

huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 

96 10,5 

Xử lý CTRSH TP.Điện 

Biên Phủ, GĐ 2021 –2030 

xử lý CTR huyện ĐB và 

vùng lân cận tiếp giáp với 

huyện ĐB, CTRCN nguy 

hại toàn tỉnh, CTR y tế 

nguy hại TP. Điện Biên 

Phủ… 

công nghệ 

đốt rác 

bằng khí tự 

nhiên (hoạt 

động năm 

2019). 

II  
Khu xử lý CTR cấp vùng huyện: xử lý CTRSH đô thị, CTR xây dựng, CTR công nghiệp 

thông thường, CTR nông nghiệp không có khả năng tái sử dụng 

1 
KXL TX. 

Mường Lay 

P. Sông Đà, 

TX.Mường Lay 
15 6,08 

Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường khu vực nội, 

ngoại thị TX. Mường Lay 

Thu hồi 

thành phần 

có khả 

năng tái 

chế; Đốt, 

CTRSH 

quy mô 

nhỏ; Chế 

biến phân 

hữu cơ quy 

mô nhỏ; 

Chôn lấp 

hợp vệ 

sinh 

2 
KXL TT. Điện 

Biên Đông 

Bản Pá Chả, TT. 

Điện Biên Đông 
32,4 10 

Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường TT.Điện 

Biên Đông và các xã phụ 

cận h.Điện Biên Đông 

3 
KXL Ảng 

Cang 

Bản Noong 

Háng, xã Ảng 

Cang, h. Mường 

Ảng 

36 6,3 

Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường TT.Mường 

Ảng và các xã phụ cận 

h.Mường Ảng 

4 
KXL Mường 

Báng 

Đội 3, Đội 4 xã 

Mường Báng, 

h.Tủa Chùa 

27,7 4,9 

Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường TT.Tủa 

Chùa và các xã phụ cận 

h.Tủa Chùa 

5 

Nhà máy xử lý 

rác thải Tuần 

Giáo 

Thị trấn huyện 

Tuần Giáo 
48 3,2 

Công nghệ đốt rác bằng 

khí tự nhiên 

6 

Lò đốt rác thải 

huyện Mường 

Chà 

Thị trấn Mường 

Chà, huyện 

Mường Chà 

18  Hoạt động từ năm 2020 

7 

Bãi chôn lấp 

rác thải thị trấn 

Điện Biên 

Đông  

Bản Pá Chả, thị 

trấn Điện Biên 

Đông, huyện 

Điện Biên Đông 

3  Hoạt động từ năm 2016 

8 KXL Mường Bản Nậm Pố, xã 31,3 10,0 Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường h.Mường 
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Nhé Mường Nhé Nhé 

9 KXL Nà Hỳ 
Bản Huồi Sáng, 

xã Nà Hỳ 
24,4 10,0 

Xử lý CTRSH; CTRCN 

thông thường TT. Nậm Pồ 

và các xã phụ cận h. Nậm 

Pồ 

 

3.1.3.  Chất thải rắn công nghiệp: 

Các cơ sở công nghiệp trong 

KCN, CCN tự chịu trách nhiệm việc phân 

loại tại điểm tập kết CTR (theo thành 

phần CTR có khả năng tái chế, CTR nguy 

hại và CTR thông thường không tái chế) 

sau đó hợp đồng với đơn vị vận chuyển 

CTR nguy hại (được cấp phép) và không 

nguy hại thu gom, vận chuyển đến khu xử 

lý. 

 

 

Hình 9: Phương thức thu gom, vận 

chuyển CTRCN 

 

.  

Phương thức thu gom đối với từng 

nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN, CCN: 

Áp dụng đối với các nhà máy, cơ sở sản 

xuất trong KCN Tây Bắc và KCN Thanh 

An (TP. Điện Biên Phủ) và các cơ sở công 

nghiệp trong CCN trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo phương thức này CTR được phân loại 

sơ cấp ngay tại nguồn phát sinh đến điểm 

tập kết CTR đặt tại mỗi cơ sở sản xuất, sau 

đó nhà máy hoặc cơ sở sản xuất tự vận 

chuyển hoặc thuê đơn vị có chức năng thu 

gom vận chuyển đến KXL CTRCN tập 

trung.  

Hình 10: Mô hình thu gom, xử lý 

CTRCN 

3.1.4. Chất thải rắn Y tế 
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Dự báo, trong thời gian tới ngành y tế của Tỉnh sẽ có các chuyển biến đáng 

kể. Nhiều cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh được đầu tư, nâng cấp và xây mới đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng trong tương lai và do vậy 

khối lượng chất thải y tế cũng tăng lên đáng kể. 

a. Các tuyến thu gom 

- Tuyến tỉnh: Dự kiến đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại Cụm 1 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

- Tuyến huyện: Dự kiến đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại 08 Cụm 

Bệnh viện các huyện, thị xã. 

Các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các 

xã, phường, thị trấn và các phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiến 

hành xử lý chất thải y tế nguy hại như sau: 

Đối với chất thải rắn y tế nguy hại tùy theo tình hình thực tế phát sinh các 

đơn vị sẽ vận chuyển để xử lý theo cụm hoặc áp dụng hình thức xử lý tại chỗ đảm 

bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị; 

Đối với nước thải tùy theo tình hình thực tế các đơn vị tự xử lý tại chỗ đảm 

bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

b. Phân chia các cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại như sau 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ 

- Đơn vị xử lý: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng hệ thống hấp ở nhiệt độ cao kết hợp cắt nghiền 

và lò đốt hai buồng. 

- Phạm vi xử lý: Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố, gồm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Bệnh viện 7/5 công an tỉnh; 

Bệnh xá công an tỉnh; Bệnh xá quân đội; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm 

Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Phòng chống 

HIV/AIDS; Trung tâm Phòng chống bệnh Xã hội; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; Trung tâm Nội tiết; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực 

phẩm; Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục- Lao động Xã hội; Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên; Trung tâm y tế 

thành phố Điện Biên Phủ; Các Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, 
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phường và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 

và (các cơ sở y tế phát sinh thêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ). 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Điện Biên 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; Các phòng khám đa khoa 

khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Điện Biên. 

Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ đốt 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông; Các phòng khám đa 

khoa khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên 

địa bàn huyện Điện Biên Đông. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Mường Nhé 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé; Các phòng khám đa 

khoa khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên 

địa bàn huyện Mường Nhé. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Nậm Pồ 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ 

- Năng lực xử lý: Hiện tại xử lý bằng chôn lấp tại bể bê tông (Khi được đầu 

tư xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ có hệ thống xử lý thì sẽ xử lý theo 

công nghệ đó). 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Các phòng khám đa khoa 

khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Mường Chà 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Mường Chà 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 



51 
 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Mường Chà; Các phòng khám đa 

khoa khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên 

địa bàn huyện Mường Chà. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thị xã Mường Lay 

- Đơn vị xử lý: Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Mường Lay. 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 

- Phạm vi xử lý: Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Mường Lay; Trung tâm 

Y tế thị xã Mường Lay; Trạm Y tế các xã, phường và các cơ sở hành nghề y tế tư 

nhân trên địa bàn thị xã Mường Lay. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Tuần Giáo. 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng; Các phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các 

cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng. 

• Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

- Đơn vị xử lý: Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

- Năng lực xử lý: Xử lý bằng công nghệ lò đốt 

- Phạm vi xử lý: Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa; Các phòng khám đa khoa 

khu vực; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa. 

c. Tổ chức, cá nhân, đơn vị vận chuyển chất thải y tế nguy hại 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có tổ chức, cá nhân được cấp Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại. Các cụm xử lý chất thải y tế nguy hại nêu trên chưa 

được đầu tư phương tiện vận chuyển để tiến hành thu gom vận chuyển chất thải rắn 

y tế nguy hại để tiến hành xử lý (trừ cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh). Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương cũng như của các cụm 

xử lý chất thải y tế nguy hại; chủ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại các cụm đã được 

phân công nêu trên ký hợp đồng với các cơ sở y tế trong cụm để xử lý; các cơ sở y 

tế tự vận chuyển chất thải y tế nguy hại phát sinh tại cơ sở mình đến cho đơn vị xử 

lý của cụm; phương tiện vận chuyển phải sử dụng xe thùng kín hoặc xe bảo ôn 

chuyên dụng để vận chuyển chất thải y tế nguy hại. Ngoài ra có thể sử dụng các loại 
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phương tiện vận chuyển khác (như xe tải, xe mô tô 02 bánh...) để vận chuyển chất 

thải y tế nguy hại nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

• Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận 

chuyển phải đáp ứng các yêu cầu 

- Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ 

bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; 

- Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định tại Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT với kích 

thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu 

chứa chất thải; 

- Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo 

đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải. 

• Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các 

thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên 

đường vận chuyển 

• Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế về cơ sở 

xử lý cho cụm, nếu xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác phải 

thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

d. Phương thức phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại 

• Phân loại chất thải y tế nguy hại thực hiện cụ thể như sau 

* Nguyên tắc phân loại chất thải y tế: 

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để 

quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh; 

- Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết 

bị lưu chứa chất thải theo quy định. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không 

có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý 

có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa; 

- Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp 

chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm. 

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải lưu giữ riêng tại 

khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế. 
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- Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ 

riêng trừ trường hợp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý. 

- Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông 

thường không phục vụ mục đích tái chế được lưu giữ riêng. 

* Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải: 

- Mỗi khoa, phòng, bộ phận phải bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân 

loại chất thải y tế; 

- Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dẫn cách 

phân loại và thu gom chất thải. 

* Phân loại chất thải y tế: 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng; 

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng; 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót 

túi và có màu vàng; 

- Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót tủi và có 

màu vàng; 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong 

thùng có lót túi và có màu đen; 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có 

nắp đậy kín; 

- Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong 

túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh; 

- Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc 

trong thùng có lót túi và có màu trắng. 

• Thu gom chất thải y tế nguy hại được thực hiện như sau 

- Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ 

chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; 

- Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất 

thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu 

gom; 
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- Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm 

phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác 

trong cơ sở y tế; 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về 

khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; 

- Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất 

thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày; 

- Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 

kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu 

giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 

(một) lần/tháng. 

• Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm 

- Chất thải nguy hại không, lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu 

lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; 

- Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân: Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ 

riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ 

hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường. 

• Cơ sở y tế lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế 

đáp ứng các yêu cầu sau 

* Bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đối với cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cho cụm cơ sở 

y tế và bệnh viện phải có khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật sau: 

+ Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh 

được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên 

ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+ Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại 

chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ, thiết bị lưu chứa 

chất thải rắn y tế nguy hại trong khu vực lưu giữ phải có biển dấu hiệu cảnh báo, 
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phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ với kích thước 

phù hợp, dễ nhận biết; 

+ Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng. 

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về phòng cháy chữa cháy. 

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. 

- Đối với các cơ sở y tế khác phải có khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: 

+ Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh 

được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên 

ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+ Phải bố trí vị trí phù hợp để đặt các dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y 

tế. 

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải phù hợp với từng loại chất thải và lượng 

chất thải phát sinh trong cơ sở y tế. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng 

một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa. 

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đậy kín, có biểu lượng loại 

chất thải lưu giữ theo đúng quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. 

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. 

* Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại tại khu lưu giữ chất thải 

trong cơ sở y tế thực hiện thống nhất theo quy định và phải đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: 

- Có thành cứng, không bị bục vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lưu giữ chất 

thải; 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống 

được sự xâm nhập của các loài động vật; 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không 

có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu 

chứa chất thải có tính ăn mòn. Trường hợp lưu chứa hóa chất thải ở dạng lỏng phải 

có nắp đậy kín để chống bay hơi và tràn đổ chất thải. 
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* Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm: 

- Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất 

thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. 

Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời 

gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát 

sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình 

thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa 

được đậy nắp kín; 

- Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý 

theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường 

hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu 

giữ tối đa không quá 02 ngày. 

 

 

 

Hình 11: Sơ đồ quản lý chất thải rắn ngành y tế áp dụng trên địa bàn Tỉnh 

Giai đoạn đến năm 2025:   

Tiếp tục vận hành công nghệ khử khuẩn kết hợp nghiền cắt thiết bị được 

trang bị năm 2017 từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện sử dụng vốn vay WB 

và 06 lò đốt chất thải rắn tại các bệnh viện: Y học cổ truyền, Lao và bệnh Phổi, 

ĐKKV thị xã Mường Lay (lò đốt thủ công), huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, 

huyện Mường Nhé.   
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Đầu tư mới 06 lò hấp khử khuẩn (sử dụng vi sóng) tại các trung tâm y tế 

chưa có lò đốt gồm: BVĐK khu vực Mường Lay, TTYT huyện Tủa Chùa, Điện 

Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, Nậm Pồ.  

Giai đoạn đến năm 2030:   

Xây dựng 01 lò đốt mới, đặt tại khu xử lý KXL Thanh An, H. Điện Biên, xử 

lý tập trung CTR y tế nguy hại phát sinh tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.  

Thay thế 03 lò đốt tại TTYT các huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và 

huyện Mường Nhé, sử dụng công nghệ hấp, khử khuẩn (sử dụng vi sóng). CTRYT 

nguy hại tại các cơ sở y tế TP. Điện Biên Phủ (trong đó CTRYT tại BVĐK tỉnh, 

bệnh viện Lao và bệnh phổi ...) sẽ được chuyển đến xử lý tập trung tại KXL Thanh 

An, H. Điện Biên. 
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Bản đồ định hướng khu xư lý chất thải rắn tính Điện Biên 

3.2. Định hướng quy hoạch mạng lưới nghĩa trang 

Điện Biên là một tính có nhiều dân tộc sinh sống phong tục, tập quán mai 

táng gần và mức sống người dân ở vùng sâu vùng xa còn thấp nên khó có khả năng 

sử dụng phương tiện cơ giới phục vụ mai táng tại địa điểm xa. Quỹ đất không thuận 

lợi cho xây dựng đô thị tại các địa phương là không lớn. 

Nghĩa trang hiện có:  

Đối với các nghĩa trang hiện có, sẽ tiến hành rà soát, quản lý lập quy hoạch 

hệ thống nghĩa trang đảm bảo đúng các quy định. Hệ thống nghĩa trang được bố trí 

theo từng đô thị, theo phân cấp từ thành phố đến thị trấn, từng bước áp dụng các 

công nghệ táng hiện đại. 
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Đối với các nghĩa trang nhỏ lẻ hiện có trong khu vực nội thị của các thị trấn, 

cần khoanh vùng, không cho mở rộng, trồng cây xanh cách ly, cải tạo thành công 

viên nghĩa trang hoặc di dời ra khu nghĩa trang tập trung nếu có nhu cầu lấy đất xây 

dựng. Xây dựng lộ trình đóng cửa các nghĩa trang nhỏ lẻ, dần tập trung vào nghĩa 

trang tập trung. 

Nghĩa trang quy hoạch mới:  

Các đô thị riêng lẻ đề xuất xây dựng khu nghĩa trang và nhà tang lễ tập trung 

theo quy chuẩn cho phép.  

Các khu dân cư có mật độ nhỏ xây dựng nghĩa trang nhân dân riêng.  

Trong giai đoạn đầu khi kinh tế chưa phát triển, giao thông đi lại còn khó 

khăn thì quy hoạch xây dựng chỉnh trang các cụm nghĩa trang nhân dân nhỏ, các 

khu cần đất để xây dựng đô thị thì di dời xây dựng khu nghĩa trang mới, các khu 

quá gần khu dân cư gây ô nhiễm thì đóng cửa cải tạo thành khu cây xanh.  

Trong giai đoạn sau: đóng cửa các nghĩa địa hiện trạng cải tạo thành khu cây 

xanh sau đó chuyển về các nghĩa trang lớn theo đề xuất theo quy hoạch chung.  

Các khu dân cư không tập trung như các làng bản, thôn xóm, khu trung tâm 

xã xây dựng mỗi điểm một khu nghĩa trang hoặc nếu vị trí cho phép xây dựng các 

khu mai táng tập trung thành cho các cụm dân cư. Các khu còn lại có mật đô dân số 

đông và giao thông thuận lợi sử dụng một nghĩa trang tập trung.  

Nghĩa trang cần được xây dựng theo các tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với 

phong tục tập quán của người dân nhằm tiết kiệm diện tích, hạn chế ảnh hưởng đến 

môi trường và cảnh quan chung.  

Chấm dứt việc mai táng tự do, đóng cửa các nghĩa trang không theo quy 

hoạch, tiến tới di dời khi cần thiết.  

Bảng 16: Thống kê nghĩa trang tập trung  

TT  Khu vực  Địa điểm  Diện tích  

I Nhu cầu nghĩa trang khu vực đô thị 

1  Thành phô Điện Biên Phủ        

   Công viên nghĩa trang thành phố  Phía Bắc bản Bánh xã Thanh 

Luông  

100 ha  

2  Thị xã Mường Lay  
Phía Bắc thị xã, ven QL6, khe Huổi 

Chát  
15 ha  

3  Đô thị Tuần Giáo  Phía Đông Nam thị trấn  20 ha  
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4  Thị trấn Mường Chà  
Khu vực Đôn Khuông nằm ở phía 

Tây Nam của thị trấn  
10 ha  

5  Thị trấn Tủa Chùa  Phía nam thị trấn  10 ha  

6  Thị trấn Điện Biên Đông  Thị trấn Điện Biên Đông  10 ha  

7  Thị trấn Mường Ẳng  Phía Đông Bản Co Có  10 ha  

8  Đô thị Mường Nhé  Thị trấn Mường Nhé  20 ha  

9  Thị trấn Pú Tửu  Thị trấn Pú Tửu  10 ha  

10  Đô thị Apachải  Đô thị Apachải  10 ha  

11  Thị trấn Nậm Pồ  
Phía bắc thị trấn, cách trung tâm 

huyện 2km  
10 ha  

12  Đô thị Mường Nhà  Thị trấn Mường Nhé  10 ha  

* Nghĩa trang nông thôn 

- Thực hiện theo chương trình nông thôn mới, mỗi xã hoặc cụm xã xây dựng 

1 nghĩa trang tập trung với qui mô dự kiến 5-10 ha. 

Mỗi thị trấn huyện lỵ dự kiến quy hoạch nghĩa trang tập trung riêng (nếu hai 

hoặc nhiều đô thị gần nhau thì sử dụng chung một nghĩa trang). Công nghệ táng là 

mai táng phù hợp (hung táng, cát táng). 

Ngoài ra, tại khu vực nông thôn, mỗi xã có quy hoạch nghĩa trang tập trung 

riêng, tuân thủ theo quy hoạch xây dựng nông thôn đã phê duyệt. 
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Bản đồ định hướng quy hoạch nghĩa trang đô thị tỉnh Điện Biên  
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PHẦN THỨ 3: CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC VỀ QUY HOẠCH QUẢN 

LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 

2021-2030 

1. Chiến lược phát triển tổng thể 

1.1. Chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng chất thải rắn 

1.1.1. Lộ trìnnh thực hiện 

Triển khai thực hiện việc phân loại CTR rắn tại nguồn tại thành phố Điện 

Biên, mở rộng thí điểm cho toàn bộ các đô thị còn lại. Tiến tới nhân rộng mô hình 

phân loại CTR tại nguồn ra toàn tỉnh. 

- Hoàn thiện công tác xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại 

- Xây dựng hệ thống xử lý CTR y tế tại các khu xử lý trên địa bàn tỉnh. 

1.1.2. Kế hoạch thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn 

a. Cơ sở đề xuất khu vực phân loại rác tại nguồn 

Trong CTRSH, thành phần có nguồn gốc hữu cơ chiếm khoảng 55-60%; còn 

lại là rác vô cơ, khó phân hủy. Nếu được phân loại, rác hữu cơ sẽ là nguồn nguyên 

liệu rất lớn để chế biến thành các loại phân bón. Còn rác vô cơ, như nhựa, thủy tinh, 

nylon, kim loại, cao su là nguồn nguyên liệu tái chế, dùng cho sản xuất các loại 

hàng hóa khác đem lại lợi ích cho xã hội, thậm chí biến rác thành nguồn tài nguyên 

quý giá. Hơn nữa, việc tận thu các loại rác sẽ tiết kiệm cho ngân sách tỉnh hàng năm 

để xử lý rác bằng công nghệ đốt, đồng thời giảm được nhiều diện tích chôn lấp rác 

sinh hoạt. 

Việc xác định lộ trình thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với 

từng đô thị phụ thuộc vào các yếu tố: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đô thị; 

Tốc độ đô thị hoá hàng năm và khả năng đáp ứng của hệ thống quản lý từ khẩu lưu 

chứa, thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTR. 

b. Phương thức thực hiện phân loại rác tại nguồn 

Trên cơ sở phân tích hiện trạng phát sinh và thu gom CTR sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh, đề xuất tiếp tục thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn thành 3 loại: CTR 

hữu cơ; CTR vô cơ và CTR có khả năng tái chế, cụ thể: 
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Hình 12: Phương thức lưu chứa và phân loại chất thải rắn tại nguồn 

Bảng 17: Phương thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

TT Mục/Loại Chất thải hữu cơ Chất thải vô cơ 
Vật liệu tái 

chế 

1 
Các thành phần 

chính 

Hoa, rau, quả, thức 

ăn thừa, bã chè, cà 

phê, lá cây, cây 

thân cỏ... 

Xương, cành 

cây,vỏ sò, hến, 

sành sứ, vải, thantổ 

ong, mẩu thuốc lá. 

Giấy (giấy báo, 

sách vở, bìa.), 

kim loại, các 

loại nhựa 

2 
Thùng rác hộ 

gia đình 

Thùng rác màu 

xanh lá cây với rọ 

lọc chất lỏng (3 

lớp) 

Thùng rác màu da 

cam (2 lớp) 

Phụ thuộc vào 

từng hộ gia 

đình, để rác tái 

chế trong túi 

nilon (dễ phân 

hủy) 

3 
Thùng thu gom 

tập kết 

Thùng màu xanh lá 

cây 240 lít 

Thùng màu da cam 

240 lít 

Người dân có 

thể giữ lại để 

bán cho người 

thu gom đồng 

nát,… 

Ngoài ra, chất thải nguy hại từ nguồn sinh hoạt có khối lượng nhỏ, phát sinh 

không thường xuyên như: Các acquy, pin hỏng, đèn huỳnh quang thải,chất thải có 

thành phần sơn - vecni - chất kết dính- chất bịt kín - mực in, thuốc diệt trừ các loài 

gây hại… cần được hướng dẫn phân loại, lưu chứa và sử dụng thùng riêng ngay tại 

các hộ gia đình.  

c. Hình thức lưu chứa, thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại tại nguồn 

Căn cứ vào hiện trạng công tác quản lý CTRSH và các phương thức thu 

gom, vận chuyển CTR trên địa bàn các đô thị và khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên. 
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Đề xuất 02 phương thức lưu chứa, thu gom, vận chuyển, trung chuyển CTRSH sau 

phân loại như sau: 

 Phương thức 1: Thu gom tại điểm có đặt thùng cố định 

 

Hình 13: Sơ đồ thu gom rác phân loại có thùng đặt cố định 

CTR sau khi được phân loại thành phần hữu cơ và vô cơ tại các hộ gia đình 

như đúng quy định ở trên được các hộ gia đình mang đến vị trí đặt thùng cố định, 

loại thùng sử dụng từ 60 lít đến 120 lít, thông thường 1 điểm đặt (2 loại thùng) để 

thu gom 2 loại rác khác nhau sẽ phục vụ từ 15-30 hộ. CTR sau khi phân loại tại 

thùng cố định sẽ được nhân viên vệ sinh môi trường vận chuyển đến điểm tập kết 

hoặc vận chuyển trực tiếp lên xe ép rác chuyên dụng thu gom với mỗi loại CTR tại 

thùng. Mỗi loại CTR sẽ được vận chuyển riêng, thu gom theo ngày như: CTR hữu 

cơ được thu gom hàng ngày, còn CTR vô cơ được thu gom cách ngày. 

Phương thức 2: Thu gom trực tiếp từ các hộ gia đình 

 

Hình 14: Sơ đồ thu gom rác phân loại trực tiếp từ các hộ gia đình 

CTRSH sau khi được phân loại ở các hộ gia đình theo đúng quy định, theo 

đúng lịch thu gom đã được thông báo trước các hộ gia đình tự mang rác ra trước 

mỗi hộ dân để. Đối với các hộ dân trên tuyến vận chuyển của xe ép rác chuyên dụng 

thì rác thải được chuyển trực tiếp lên xe chuyên dụng (theo thành phần rác phát 

sinh) từ người dân hoặc công nhân đội vệ sinh môi trường; Đối với các hẻm nhỏ, xe 

chuyên dụng không vào được thì công nhân vệ sinh môi trường sẽ sử dụng xe đẩy 

tay, hoặc phương tiện cơ giới (sử dụng thùng 240 lít) để thu gom các hộ trong ngõ 
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rồi vận chuyển lên xe ép rác. CTRSH theo thành phần được vận chuyển bằng loại 

xe riêng biệt, sau đó được đưa tới khu xử lý CTR. 

 

Hình 15: Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân 

loại 

Đối với chất thải rắn khu vực nông thôn: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

phân loại rác hữu cơ ủ phân vi sinh tại gia đình dùng làm phân bón cây cảnh, trồng 

rau... để giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường, tái tạo thành sản phẩm hữu ích… 

1.1.3. Dự án ưu tiên đầu tư 

 

1.2. Huy động các nguồn vốn đầu tư 

- Vốn ngân sách nhà nước 

- Vốn vay nước ngoài (ODA) 

- Vốn xã hội hoá và từ các nguồn vốn hợp pháp khác 

2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

2.1. Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn 

a. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc quản lý và xử lý CTR; áp 

dụng các hình thức chế tài phù hợp 

Các cơ chế quản lý, quy định việc xử phạt hành chính các đối tượng gây ô 

nhiễm môi trường đã có quy định từ năm 2005. Hiện nay, một số quy định của 

Chính phủ đang có hiệu lực thi hành như: 
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Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tư, an toàn xã hội. Trong đó có quy định 

mức xử phạt đối với các hành vi đổ rác vào hố ga, hệ thống thoát nước; vứt rác hoặc 

xác động vật ra nơi công cộng, chỗ có vòi nước, giếng ăn, ao, hồ, đầm… 

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực môi trường. Trong đó quy định mức xử phạt đối với các hành 

vi vi phạm quy định cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về quản lý chất 

thải; hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi 

phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường.  

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt hành 

chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. Trong 

đó có quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về thu gom, vận 

chuyển, đổ rác thải, phế thải xây dựng và xử lý chất thải rắn thông thường. 

Tuy nhiên, đến nay các cơ chế trên vẫn chưa được thực hiện triệt để, nghiêm 

minh. Đặc biệt các hành vi vứt rác nơi công công, vứt rác tại các điểm đầu nguồn 

vẫn diễn ra hàng ngày, hầu như chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Do vậy, để chấn 

chỉnh tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, đồng 

thời hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng, một số giải pháp 

được đề xuất như sau: 

- Các Sở, ngành có liên quan phải quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, 

triển khai các hình thức chế tài, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Quy chế quản lý CTR. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò giám sát của chính quyền 

khu phố các khu dân cư. Giữa các phường, xã phải có sự phối hợp giám sát và xử lý 

đồng bộ. Nếu phường, xã nào để tình trạng có quá nhiều điểm tập trung rác tự phát 

lãnh đạo UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm. 

- Hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công 

chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quản lý CTR. 

- Cần có sự phân công rõ ràng trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi phạm 

bảo vệ môi trường để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. 



67 
 

- Thực hiện chiến dịch giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm “nóng” xả rác 

bừa bãi. Chiến dịch phải thường xuyên cử người theo dõi, giám sát và xử phạt hành 

chính người xả rác không đúng quy định. 

- Động viên, khuyến khích các hộ gia đình ký cam kết tự quản giữ sạch vỉa hè 

trước nhà mình, có hình thức xử phạt nếu cam kết đó không thực hiện đầy đủ, đồng 

thời có khoản thù lao hợp lý hoặc miễn giảm phí vệ sinh nếu thực hiện tốt cam kết 

để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các hộ dân. 

- Trên các tuyến đường và những điểm công cộng cần bố trí khẩu hiệu, bảng 

tuyên truyền, bảng quy định giữ gìn vệ sinh công cộng với nội dung ngắn gọn, dễ 

hiểu. 

b. Cơ chế chính sách thúc đẩy phân loại CTR tại nguồn 

Để giảm lượng chất thải phải xử lý đồng thời đảm bảo chất lượng và khối 

lượng cho các công trình xử lý CTR được quy hoạch cần phải thực hiện phân loại 

CTR tại nguồn. Việc phân loại tại nguồn còn làm tăng nhận thức của người dân về ý 

thức bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả kinh tế, xã hội. Phân loại CTR tại nguồn là 

một việc khó khăn, vì vậy cần thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin giữa các đô thị và 

KCN về kinh nghiệm cũng như các thuận lợi và khó khăn của việc thực hiện phân 

loại CTR tại nguồn thông qua các dự án trình diễn, dự án thử nghiệm về phân loại 

CTR tại nguồn đã được thực hiện, tiến hành thăm dò ý kiến dân chúng về những 

khó khăn cũng như khả năng có thể áp dụng phân loại tại nguồn. Thông qua kết quả 

thăm dò để đưa ra những chính sách, phương án thích hợp với điều kiện của từng đô 

thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Một số chính sách cụ thể như sau: 

- Từng đô thị, KCN cần xây dựng chương trình và xác định lộ trình thực hiện 

đối với việc phân loại CTR tại nguồn. 

- Áp dụng một số khuyến khích kinh tế như: miễn giảm phí thu gom rác thải 

đối với các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nếu họ thực hiện tốt việc phân loại tại 

nguồn. Khoản chi phí này có thể được bù lại thông qua việc bán các loại chất thải 

đã được phân loại cho các nhà tái chế hoặc các nhà sản xuất phân compost; hỗ trợ 

kinh phí đầu tư ban đầu cho việc mua sắm các dụng cụ đựng chất thải phân loại; 

khen thưởng đối với các hộ, các địa bàn làm tốt công tác phân loại tại nguồn. 
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- Kích cầu về sử dụng các loại chất thải đã được phân loại, thông qua các 

chính sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải như ưu đãi trong vay vốn, 

giảm hoặc miễn thuế trong thời gian đầu hoạt động, hỗ trợ tư vấn về công nghệ... 

- Tăng cường hoạt động truyền thông về phân loại chất thải tại nguồn cho các 

đối tượng làm công tác quản lý các cấp và nâng cao nhận thức của dân chúng thông 

qua các phong trào đoàn thể. Cần đưa kiến thức về phân loại tại nguồn vào hệ thống 

giáo dục phổ thông, phổ biến kinh nghiệm tốt về phân loại tại nguồn của các địa 

phương trong nước và quốc tế.  

- Đưa chủ trương phân loại rác tại nguồn vào các quyết định hoạt động trong 

các ngành khác có liên quan. Chẳng hạn, trong công tác thiết kế xây dựng nhà cao 

tầng, cần xem xét hệ thống thu gom và cất giữ chất thải đảm bảo phân loại tại nguồn 

hay thiết kế hệ thống thu gom cũng phải tính đến mặt này. 

- Trong một vài năm tới khi công tác phân loại rác tại nguồn chưa được thực 

hiện hoặc thực hiện chưa triệt để cần xây dựng một số cơ sở phân loại theo phương 

thức tập trung bán cơ giới do nhà nước hay tư nhân đầu tư (đặc biệt đối với các đô 

thị đã có hoặc sẽ có nhà máy xử lý CTR). Tại đây, những người làm nghề nhặt rác 

sẽ được tuyển dụng vào làm việc và được trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc về y 

tế, được trả lương...  

- Các đô thị và KCN cần xây dựng quy chế quản lý CTR và có các biện pháp 

chế tài để thực hiện quy chế. 

c. Xây dựng chính sách cho thị trường tái chế 

Đồng thời với việc thực hiện phân loại CTR tại nguồn cần phải xây dựng các 

chính sách khuyến khích phát triển thị trường tái chế. Đây cũng là một biện pháp tốt 

nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong quy hoạch là chỉ xử lý các loại chất thải 

không còn khả năng tái chế. Một số các giải pháp cụ thể: 

- Xây dựng các quy định quản lý cụ thể cho từng loại hình sản xuất tái chế từ 

công đoạn thu gom, lưu chứa đến vận chuyển và tái chế. 

- Xây dựng các chính sách khuyến khích cụ thể hỗ trợ nghiên cứu và phát triển 

công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý CTR, trong đó chú trọng đến thuế, hỗ trợ 

đầu tư đổi mới công nghệ và hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mang 

tính bảo vệ môi trường.  
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+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTR được ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử 

lý CTR thông qua các chương trình và dự án khoa học công nghệ. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề án nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do 

cơ sở thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện. 

+ Hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm phân hữu cơ: Bảo đảm thu 

đủ bù chi cộng lãi suất hợp lý; Thời gian trợ giá đối với sản phẩm được xác định 

căn cứ vào thời điểm dự án có sản phẩm và khả năng bù đắp chi phí sản xuất sản 

phẩm được trợ giá;  

- Xây dựng các khu tái chế tập trung, hình thành thị trường giao dịch mua bán 

phế liệu công khai từ các khu công nghiệp, khu chế xuất...  

- Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ và trang bị đủ phương tiện, 

thiết bị cho lực lượng quản lý tại địa phương nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt 

động của các cơ sở này. 

d. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính áp dụng đối với cơ 

sở thu gom, vận chuyển CTR 

- Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:  

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm trung chuyển CTR được miễn tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. 

+ Tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển CTR được hưởng các 

ưu đãi về tín dụng.  

- Ưu đãi về thuế  

+ Ưu đãi về thuế nhập khẩu 

Trang thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định của cơ sở xử lý CTR 

được miễn thuế nhập khẩu. 

Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của cơ sở xử lý 

CTR được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi cơ sở xử lý CTR 

bắt đầu hoạt động. 

Hồ sơ thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
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+ Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở xử lý CTR có đủ điều kiện 

được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Cơ sở thu gom, vận chuyển CTR 

sinh hoạt, ngoài nguồn thu phí vệ sinh theo quy định còn được ngân sách địa 

phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng dịch vụ.  

- Thu phí vệ sinh: Hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR sinh hoạt tại khu vực điểm dân cư nông thôn, làng nghề chưa có 

dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR được thu phí vệ sinh theo quy định và được ngân 

sách địa phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng 

dịch vụ. 

e. Xã hội hóa công tác quản lý CTR 

Xã hội hóa công tác quản lý CTR nhằm: 

- Giảm chi phí quản lý CTR (theo kinh nghiệm từ các nước cho thấy, tư nhân 

hóa các dịch vụ quản lý CTR có thể giảm được từ 10-30% mức chi phí quản lý 

CTR). 

- Xóa bỏ dần cơ chế bao cấp (nhà nước cấp kinh phí và bù lỗ cho các đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực quản lý CTR), tránh độc quyền, tránh khép kín địa giới 

trong quản lý CTR. 

- Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR đến tận cấp phường, xã; đặc 

biệt là các phường, xã mới thành lập hoặc có những điều kiện khó khăn (ngõ hẻm 

chật, xa đường phố), các công ty tư nhân có thể ký hợp đồng thuê lực lượng lao 

động tại chỗ với nhiều hình thức thích hợp. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR do có thể đặt hàng 

hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng phục vụ tốt hơn nên buộc các đơn 

vị, các nhà thầu phải cung cấp các dịch vụ tốt với chi phí thấp (mang tính cạnh tranh 

lành mạnh giữa các đơn vị: tư nhân với Nhà nước và tư nhân với nhau). 

Các hình thức tư nhân hóa đề xuất bao gồm 

- Ký hợp đồng (theo thời hạn, loại công việc, đối tượng và phạm vi phục vụ) 

là hình thức thích hợp nhất của tư nhân hóa đối với việc quét dọn, thu gom, vận 
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chuyển CTR đường phố và nơi công cộng, khu dân cư và các cơ sở sản xuất, xí 

nghiệp, nhà máy) 

- Các cá nhân hoặc đơn vị ký hợp đồng nhận cung cấp dịch vụ quản lý CTR 

dựa trên những điều kiện và điều khoản được hai bên chấp nhận theo cơ chế đặt 

hàng hoặc đấu thầu với công ty môi trường đô thị (hoặc đơn vị chịu trách nhiệm 

quản lý Nhà nước về CTR ở cấp đô thị đó). Nếu không thực hiện tốt sẽ bị chấm dứt 

hợp đồng, bị đền bù (nếu vi phạm hợp đồng). 

- Các hợp đồng cho dịch vụ này phải được trao tách biệt (từng phần hoặc 

toàn phần dịch vụ) cho các công ty hay các nhà thầu sau quá trình xét thầu (chỉ ký 

hợp đồng với đơn vị trúng thầu). 

- Khối tư nhân thực hiện hợp đồng quản lý CTR bao gồm các hợp tác xã, các 

doanh nghiệp tư nhân (công ty TNHH, công ty cổ phần...) 

- Trong từng giai đoạn, có thể tồn tại cả hai hình thức (khối tư nhân và khối 

Nhà nước) với tỷ lệ khác nhau, phần việc khác nhau, cùng thực hiện việc quản lý 

CTR. Dần dần, tiến tới tư nhân hóa ở mức cao hơn. 

f. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển CTR 

- Phát triển, nhân rộng các mô hình thu gom, vận chuyển CTR có hiệu quả. 

Thành lập đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển CTR. 

- Xã hội hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển, khuyến khích các thành phần kinh 

tế cùng tham gia. 

- Tư nhân hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển để chủ động thu, chi và nâng cao 

chất lượng dịch vụ.  

- Sử dụng bao kín để lưu chứa và phân loại tại nguồn thải    

- Sử dụng hệ thống thu gom trực tiếp (dùng công cụ chuyên môn thay thế 

nhân công thu gom), đặt các thùng chứa rác loại từ 350 – 700 lít tại các điểm thuận 

tiện để cẩu lên xe chuyên dụng và để người dân chủ động cho các bao rác đầy được 

phân loại vào thùng chứa. 

- Thực hiện thu gom CTR theo nguyên tắc “đúng cách, đúng chỗ, đúng giờ”. 

Theo đó, đơn vị thu gom rác thải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương xác định vị trí đặt thùng rác, điểm tập kết tác và giờ thu gom hợp lý, tránh 



72 
 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đồng thời thông báo rộng rãi vị trí và giờ 

thu gom rác để người dân thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

- Để giải quyết việc thu gom CTR tại các hẻm nhỏ, các khu dân cư nông thôn 

phân tán cần tiếp tục mô hình phường tự chủ (đối với khu vực đô thị) và hợp tác xã 

môi trường (đối với khu vực nông thôn) trong thu gom CTR. 

g. Tuyên truyền nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức cộng đồng 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân về lợi ích của xử lý CTR 

liên đô thị, các yêu cầu về bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp hợp vệ sinh... nhằm 

tạo sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương đối với quan điểm xử lý 

CTR không khép giới trong địa giới hành chính. 

- Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về quản lý CTR cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý chất thải tại các bộ ngành, địa phương và các đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, lữu trữ và xử lý chất thải. 

- Đưa nội dung quản lý CTR vào nội dung đào tạo, tập huấn quản lý doanh 

nghiệp (ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh CTR, sử dụng các nguyên liệu thân thiện 

với môi trường, thu gom, vận chuyển CTR theo đúng các quy định...) 

- Đưa giáo dục môi trường vào trường học; tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

qua các phương tiện truyền thông, các tổ chức đoàn thể (thanh niên, cựu chiến binh, 

phụ nữ...) 

- Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự 

tham gia của cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức 

cho người dân về quản lý chất thải ở các trường học, các cộng đồng dân cư và các 

cơ sở kinh doanh nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về vệ sinh, các ý tưởng 

sáng tạo và thực tiễn về các chương trình xã hội hoá để chuyển giao một phần trách 

nhiệm quản lý chất thải cho các nhóm cộng đồng. 

h. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý CTR 

- Sự tham gia của cộng đồng của một quá trình mà cả Chính phủ, chính 

quyền địa phương và cộng đồng cùng có trách nhiệm cụ thể thực hiện các hoạt động 

để tạo ra dịch vụ đô thị, tạo ra chất lượng môi trường tốt hơn cho tất cả mọi người. 
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- Yếu tố quan trọng nhất về sự tham gia của cộng đồng là những người mà 

lợi ích của họ sẽ chịu ảnh hưởng của quy hoạch (đề án/dự án) phải được tham gia 

vào tiến trình quyết định của quy hoạch (đề án/dự án). 

2.2. Giái pháp quy hoạch nghĩa trang 

2.2.1. Giải pháp về quản lý 

Các khu chức năng chủ yếu  

1) Khu vực mai táng để chôn cất thi hài hoặc hài cốt, bao gồm:  

- Khu hung táng;  

- Khu chôn cất một lần; 

- Khu cát táng.  

2) Các công trình chức năng: 

 - Khu văn phòng làm việc, nhà kho, nhà chờ, thường trực, kiốt bán hàng, 

khu vệ sinh;  

- Khu dành cho các hoạt động tưởng niệm, thờ cúng;  

- Khu tổ chức lễ tang: nơi tổ chức lễ tang trước khi chôn cất hoặc hỏa táng;  

- Khu kỹ thuật: khu rửa hài cốt, khu bảo quản thi hài;  

- Cơ sở hỏa táng (nếu có);  

- Khu để tiểu cốt, tro cốt: nơi để các tiểu cốt sau cải táng và lọ tro cốt sau khi 

hỏa táng thi hài;  

- Hạ tầng kỹ thuật: cổng, hàng rào, sân, đường, bãi đỗ xe, cấp nước, thu gom 

chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải, nước thấm từ các mộ hung táng, chiếu 

sáng, cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh.  

 Diện tích sử dụng đất  

1) Diện tích nghĩa trang bao gồm diện tích đất dành cho các loại hình táng, 

các công trình chức năng, phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

2) Tỷ lệ sử dụng đất (tính trên tổng diện tích đất) nghĩa trang: - Diện tích khu 

đất mai táng tối đa 60 %; - Các công trình chức năng và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 

40 %, trong đó diện tích cây xanh tối thiểu 25 %, giao thông chính tối thiểu 10 %.  

Kiến trúc, cảnh quan môi trường  
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1) Nghĩa trang được chia thành các khu/lô mộ. Các khu/lô mộ được giới hạn 

bởi các đường đi bộ. Trong mỗi khu/lô mộ được chia ra thành các nhóm mộ. Trong 

mỗi nhóm mộ có các hàng mộ.  

2) Chiều rộng lối đi trong nghĩa trang phù hợp 

3) Các biển, bảng hướng dẫn người đi thăm mộ phải bố trí tại mỗi nhóm mộ, 

lô mộ.  

4) Hình thức mộ, bia mộ, hàng rào trong các khu mộ, hướng mộ của nghĩa 

trang phải được xây dựng thống nhất theo thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng 

được phê duyệt. 

2.2.2. Xã hội hóa công tác quản lý nghĩa trang 

Về lâu dài cần tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đủ năng lực tham gia 

vào công tác xây dựng, quản lý và khai thác các nghĩa trang theo quy hoạch và các 

quy định hiện hành khác. 

2.2.3. Quản lý nghĩa trang 

Việc quản lý sử dụng đất trong nghĩa trang phải tuân thủ theo quy hoạch chi 

tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện 

hành khác, đảm bảo sử dụng đất mai táng đúng mục đích; 

Diện tích đất tối đa sử dụng cho phần mộ cá nhân (không bao gồm diện tích 

đất giao thông giữa các lô mộ, hàng mộ) phải tuân thủ theo quy định. 

Đối với nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định tỷ lệ đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và hình thức quản lý quỹ đất này để phục vụ cho các đối tượng chính sách xã 

hội khi chết trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương và quy mô, phạm vi 

phục vụ của dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang; 

Đăng ký và chuyển nhượng phần mộ cá nhân: 

- Người được đăng ký trước phần mộ cá nhân theo quy định tại Điểm a 

Khoản 5 Điều “Nghị định Số: 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng”, không được chuyển nhượng phần mộ cá nhân; 

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ cá 

nhân (sau đây gọi là chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân) trong nghĩa 
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trang đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện 

thông qua hợp đồng được ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và người sử dụng dịch vụ. 

Hợp đồng có thể được lập riêng hoặc chung với hợp đồng dịch vụ nghĩa trang. 

Người sử dụng dịch vụ đã ký hợp đồng nhưng có nhu cầu cho, tặng, chuyển nhượng 

hợp đồng cho người khác sử dụng thì phải lập lại hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và 

người nhận cho, tặng, chuyển nhượng tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Điều kiện đăng ký trước khi sử dụng phần mộ cá nhân trong nghĩa trang 

được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: 

Người được đăng ký trước phần mộ cá nhân trong nghĩa trang bao gồm: 

Người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định do Bộ Y tế ban 

hành, người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang; 

Hồ sơ đăng ký của người được đăng ký trước phần mộ cá nhân gồm: Đơn 

đề nghị, giấy tờ tùy thân của công dân (thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh thư 

nhân dân hoặc hộ khẩu); giấy xác nhận của bệnh viện mắc bệnh hiểm nghèo (đối 

với người mắc bệnh hiểm nghèo); giấy chứng tử và giấy đăng ký kết hôn (đối với 

người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang); 

Hồ sơ đăng ký nộp tại đơn vị quản lý nghĩa trang trên địa bàn. Thời gian giải 

quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các giấy tờ quy 

định tại Điểm b Khoản này là bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao chứng thực. 

3. Giải pháp về nguồn lực và tài chính 

3.1. Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn 

a. Huy động các nguồn đầu tư vào quản lý CTR 

Việc xây dựng các khu xử lý bao gồm nhiều công trình xử lý khác nhau như 

đã được đề xuất trong quy hoạch sẽ phải tốn nhiều kinh phí vì vậy không thể chỉ 

dựa vào nguồn vốn ngân sách. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư từ các cộng 

đồng, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài sẽ không chỉ giảm 

gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà còn làm nâng cao ý thức trách nhiệm của các 

cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong công tác quản lý CTR. Một số giải pháp chính: 



76 
 

- Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các lực lượng xã hội tham 

gia vào lĩnh vực xử lý rác thải như: hỗ trợ chi phí xử lý, cho vay lãi suất thấp, giao 

đất và miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp 

có thời hạn, ưu tiên hỗ trợ vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật đến chân tường 

rào của dự án... và một số chính sách có liên quan khác. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư 

trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, áp dụng công nghệ sản xuất 

sạch, ít chất thải bằng các chính sách ưu đãi như: 

+ Thúc đẩy sớm quá trình hài hòa thủ tục giữa các nhà tài trợ, tạo sự cân 

bằng giữa các dự án đầu tư, kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đầu tư cho lĩnh vực 

quản lý và xử lý CTR đô thị và khu công nghiệp. Các dự án này có thể lồng ghép 

với các công trình đầu tư nâng cấp đô thị, xóa đói giảm nghèo ở các đô thị, cải thiện 

môi trường đô thị… 

+ Các hình thức đầu tư dạng BOT (Xây dựng - vận hành - chuyển giao), BT 

(Xây dựng - Chuyển giao) trong quản lý CTR cần được tạo điều kiện ưu đãi nhằm 

tăng sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Một số dự án xử lý chất thải dưới 

hình thức BOT, BT phù hợp với điều kiện hiện nay của tỉnh Điện Biên như dự án 

như xây dựng nhà máy xử lý CTR tạo điện năng, nhà máy chế biến phân compost, 

nhà máy xử lý chất thải nguy hại... Các hình thức đầu tư này sẽ tạo ra các cơ hội 

thực hiện việc chuyển giao các công nghệ xử lý CTR tiên tiến cũng như cơ hội đào 

tạo người dịa phương quản lý và vận hành các công nghệ này.  

- Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác vận động xúc tiến đầu tư, tăng 

cường vận động trực tiếp các tập đoàn lớn đầu tư vào các dự án cụ thể. 

- Xây dựng kế hoạch và ưu tiên phân bố hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn 

ODA hoặc các nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các đô thị để đầu tư trang 

thiết bị và xây dựng các khu xử lý CTR. 

b. Các công cụ kinh tế 

Sử dụng hợp lý, đúng đắn các công cụ kinh tế không chỉ mang lại nguồn thu 

cho công tác bảo vệ môi trường mà còn tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ môi 

trường; khuyến khích giảm phát thải, đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường, 

sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm chi phí, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tốt chất 

thải; xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý CTR nói 
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riêng. Các công cụ kinh tế được thực hiện trên nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải 

trả tiền và người được hưởng lợi phải trả tiền. Một số công cụ kinh tế trong quản lý 

CTR cần triển khai áp dụng ở Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng trong 

thời gian tới bao gồm: 

- Phí: tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các loại phí cho phù hợp với thực 

tiễn đảm bảo mục tiêu giảm ô nhiễm và có nguồn thu cho quỹ môi trường, cụ thể 

như: 

+ Phí người sử dụng dịch vụ, phí đổ bỏ. 

+ Phí sản phẩm: trong đó quy định trách nhiệm nộp phí sản phẩm của nhà 

sản xuất nhằm buộc những nhà sản xuất và người sử dụng sản phẩm phải chia sẻ 

trách nhiệm đối với tất cả những tác động về kinh tế, xã hội và môi trường của sản 

phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng … 

- Trợ cấp: 

 + Sử dụng các khoản trợ cấp nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động tái 

chế chất thải; cho hưởng ưu đãi về thuế đối với việc phát hành trái phiếu nhà nước 

để xây dựng các nhà máy xử lý CTR. 

+ Các kích thích khác nhằm giảm thiểu lượng CTR bao gồm: khấu trừ thuế 

cho các ngành công nghiệp dùng vật liệu tái chế thay thế một phần nguyên vật liệu; 

thu nhập được đảm bảo đối với các xưởng tái chế; trợ cấp đầu tư, khấu hao nhanh, 

các khoản vay mềm để khuyến khích các xí nghiệp tư nhân thực hiện các hoạt động 

khôi phục tài nguyên. 

- Hệ thống kỹ quỹ hoàn trả (đặt cọc hoàn trả): trong thời gian tới cần có 

nghiên cứu và quy định rõ ràng tạo điều kiện cho công cụ này phát huy hiệu quả, 

giảm thiểu lượng CTR phát sinh. 

- Giấy phép xả thải: là giải pháp được đề xuất làm tăng quá trình tái chế chất 

thải. Giấy phép được quyền mua và bán giữa nơi sản xuất có chi phí cho các hoạt 

động tái chế cao và nơi có chi phí cho hoạt động tái chế thấp. Những chi phí này 

bao gồm chi phí cho nguyên liệu đầu vào đã qua tái chế hoặc chi phí để tái chế phế 

liệu sau khi xả thải. 

- Các cơ chế tài chính khác: chương trình dán nhãn môi trường, thưởng phạt 

môi trường, đền bù thiệt hại môi trường… Đặc biệt hiện nay chúng ta đang đẩy 

mạnh xã hội hoá trong công tác quản lý CTR, vì vậy cần có những cơ chế tài chính 
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phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức tập thể và tư nhân tham gia vào hoạt động 

quản lý CTR. 

c. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính áp dụng đối với cơ 

sở thu gom, vận chuyển CTR 

- Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:  

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm trung chuyển CTR được miễn tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. 

+ Tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển CTR được hưởng các 

ưu đãi về tín dụng.  

- Ưu đãi về thuế  

+ Ưu đãi về thuế nhập khẩu 

Trang thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định của cơ sở xử lý CTR 

được miễn thuế nhập khẩu. 

Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của cơ sở xử lý 

CTR được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi cơ sở xử lý CTR 

bắt đầu hoạt động. 

Hồ sơ thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

+ Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở xử lý CTR có đủ điều kiện 

được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Cơ sở thu gom, vận chuyển CTR 

sinh hoạt, ngoài nguồn thu phí vệ sinh theo quy định còn được ngân sách địa 

phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng dịch vụ.  

- Thu phí vệ sinh: Hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR sinh hoạt tại khu vực điểm dân cư nông thôn, làng nghề chưa có 

dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR được thu phí vệ sinh theo quy định và được ngân 

sách địa phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng 

dịch vụ. 

3.2. Giải pháp quy hoạch nghĩa trang 

3.2.1. Nguồn vốn 
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Nghĩa trang là một hạng mục của hạ tầng xã hội phục vụ cho dân cư chính vì 

vậy việc đầu tư xây dựng nghĩa trang không chỉ là công việc của nhà nước mà là 

việc của toàn dân. Nhiều địa phương trên cả nước đã áp dụng phương thức này để 

huy động vốn của doanh nghiệp và người dân để đầu tư xây dựng, khai thác và quản 

lý nghĩa trang. Do vậy, xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên là cần thiết.  

- Các nguồn vốn dự kiến huy động bao gồm: 

a. Vốn nhà nước 

+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ 

có mục tiêu đang triển khai và tiếp tục triển khai những năm tiếp theo trên địa bàn. 

+ Vốn trực tiếp cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Cụ thể là: Vốn trực tiếp cho các chương trình để thực hiện các nội dung: 

công tác quy hoạch, dự án điều tra xã hội học về khả năng áp dụng hình thức hỏa 

táng, các dự án truyền thông công nghệ mai táng mới..., di chuyển các phần mộ theo 

kế hoạch di chuyển, đầu tư xây dựng nhà tang lễ, đầu tư xây dựng các công trình 

bên ngoài hàng rào nghĩa trang (đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ). 

b. Nguồn vốn khác 

Khuyến khích người dân tham gia đầu tư vào các dự án cải tạo môi trường, 

cải tạo nghĩa trang cũ, thí điểm công nghệ mai táng mới, nhà tang lễ, xây dựng, khai 

thác và quản lý nghĩa trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

3.2.2. Giải pháp 

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng đường giao thông vào nghĩa trang, giao thông nội 

bộ, trồng các vành đai cây xanh, hệ thống thoát nước khu nghĩa trang tập trung. 

Hướng dẫn và vận động các địa phương đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ 

việc mai táng. Quy hoạch lại và nâng cấp các tuyến đường vào các nghĩa trang cũ 

được để lại theo quy hoạch. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá việc huy 

động từ các nguồn (Vốn ngân sách địa phương, vốn huy động của các doanh 

nghiệp, đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung, và nguồn vốn được huy động từ 

mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đều có thể tham gia đầu tư vào xây dựng khai 

thác và quản lý nghĩa trang theo quy định của pháp luật). 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá vị trí, vai tró khả năng thu hút 

đầu tư vào các nghĩa trang.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Quản lý chất thải rắn 

Qua quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn 

vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 có thể rút ra các kết luận 

sau: 

a. Về quan điểm quản lý chất thải rắn của tỉnh: 

Công tác quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên là một trong những ưu tiên 

hàng đầu của công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Việc quản lý chất thải rắn lấy 

phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh và phân loại chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu 

tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải 

chôn lấp. Quản lý chất thải rắn không khép kín theo địa giới hành chính, tuân thủ 

theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, 

huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác quản lý chất thải rắn. 

b. Mục tiêu quy hoạch 

Tầm nhìn chiến lược: Phấn đấu tới năm 2030, tất cả các loại chất thải rắn 

phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công 

nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh 

Điện Biên, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.  

Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, xây dựng hệ thống 

quản lý chất thải rắn hiện đại, trong đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu 

gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù 

hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và 

hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý triệt 

để theo các phương thức phù hợp. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường, thiết 

lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý 

tổng hợp chất thải rắn. 

Mục tiêu cụ thể: 

- 100% tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 

đảm bảo môi trường, trong đó 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng 

hoặc sản xuất phân hữu cơ. 
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- 100% tổng khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại 

phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- 90% tổng lượng chất thải xây dựng phát sinh tại đô thị được thu gom xử lý, 

trong đó 60% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.  

- 100% bùn bể phốt phát sinh tại đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo môi 

trường.  

- 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 100% 

lượng chất thải rắn phát sinh tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi 

trường. 

c. Phương thức thu gom, vận chuyển CTR.  

Phương thức thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt:  

- Vận chuyển trực tiếp: Các phương tiện thu gom cỡ nhỏ sẽ thu gom chất thải 

tại các khu vực và vận chuyển thẳng đến địa điểm đổ thải cuối cùng.  

- Vận chuyển trung chuyển: Phương tiện thu gom cỡ nhỏ thu gom chất thải tại 

các khu vực và vận chuyển đến trạm trung chuyển. Ở trạm trung chuyển, chất thải 

được chuyển vào các container cỡ lớn nhờ thiết bị nén ép, container lại được vận 

chuyển đến địa điểm đổ thải cuối cùng bằng xe tải cỡ lớn.  

Với phương án xử lý CTR phân tán, từng đô thị và các khu tập trung dân cư 

tập trung nông thôn sẽ có quy hoạch tuyến thu gom vận chuyển riêng. 

Chất thải rắn công nghiệp: sử dụng hai phương thức thu gom và vận chuyển 

CTR công nghiệp:  

+ Phương thức 1: Các cơ sở công nghiệp tự chịu trách nhiệm việc thu gom, 

phân loại và vận chuyển các loại chất thải rắn có thể tái chế, chất thải rắn không 

nguy hại hoặc thuê khoán các đơn vị tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước. 

+ Phương thức 2: Việc thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp nguy hại do các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm.  

- Chất thải rắn y tế: sử dụng kết hợp phương thức thu gom tập trung cấp 

huyện/thành phố và phương thức thu gom thu gom, xử lý tại chỗ.  

- Chất thải rắn xây dựng và bùn thải: sử dụng hai phương thức thu gom và vận 

chuyển: 
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+ Phương thức 1: Các chủ thầu/chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm việc thu gom, 

phân loại và vận chuyển các loại chất thải rắn xây dựng, bùn thải hoặc thuê khoán 

các đơn vị tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước. 

+ Phương thức 2: Việc thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn xây 

dựng, bùn thải do các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm.  

d. Lựa chọn công nghệ xử lý CTR phù hợp: 

Việc xử lý CTR dự kiến sẽ được thực hiện bằng cách phối hợp sử dụng các 

loại hình công nghệ xử lý CTR như sau: 

- Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh: Áp dụng tại tất cả các khu xử lý CTR. 

Công nghệ này sẽ xử lý các loại CTR không nguy hại và các thành phần bị thải loại 

bỏ từ các công nghệ xử lý khác (tái chế, ủ sinh học, đốt, đóng rắn..). 

- Công nghệ chế biến phân hữu cơ: Áp dụng xử lý các thành phần hữu cơ 

trong CTR.  

- Công nghệ tái chế: Dự kiến loại hình công nghệ này sẽ được đưa vào đầu tư 

tại các khu xử lý CTR cấp vùng tỉnh 

- Công nghệ đốt: Xử lý hầu hết các loại chất thải nguy hại (công nghiệp và y 

tế).  

- Các công nghệ phụ trợ bao gồm: Phân loại và xử lý cơ học nhằm xử lý sơ bộ 

và tái chế CTR. Xử lý hóa - lý giảm thiểu khả năng nguy hại của chất thải đối với 

môi trường và thu hồi, tái chế một số loại CTR. 

e. Nguồn lực thực hiện quy hoạch 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách, vay ODA, quỹ môi trường, vốn tư nhân và 

các nguồn vốn hợp lệ khác. 

1.2. Quản lý nghĩa trang 

 Nhằm đảm bảo sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần của người dân trong 

quá trình đô thị hoá, tiến tới xây dựng Thành phố Điện Biên và các khu dân cư trên 

toàn tỉnh phát triển bền vững gắn liền với các yếu tố môi trường xanh - sạch - đẹp; 

đồng thời khai thác - sử dụng có hiệu quả quỹ đất xây dựng, việc tiến hành lập quy 

hoạch nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách. 

2. Kiến nghị 

2.1. Quản lý chất thải rắn 
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Tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về 

CTR;  

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá các doanh nghiệp 

nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý CTR;  

Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTR; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng 

với các đơn vị khác theo cơ chế hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc đấu thầu thực hiện 

sản phẩm dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật;  

Ưu tiên phân bố hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn ODA hoặc các nguồn vay 

dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các đô thị để đầu tư trang thiết bị và xây dựng các 

khu xử lý CTR;  

Kết hợp mô hình do nhà nước quản lý - Công ty môi trường đô thị thực hiện 

và mô hình do doanh nghiệp thực hiện;  

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn đầu tư, xây dựng chính sách khuyến 

khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết nhiều thành phần 

kinh tế cùng tham gia góp vốn. Khuyến khích các doanh nghiệp môi trường đô thị 

sử dụng vốn tự có, vốn tín dụng để đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị. Tăng cường 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTR.  

Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ 

phù hợp vói việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTR. Ứng dụng khoa học kỹ thuật để 

xử lý, tái chế lại các CTR. 

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân kỹ 

thuật lành nghề bằng nhiều hình thức thích hợp. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho ý thức người dân về thu 

gom, phân loại rác. 

2.2. Quản lý nghĩa trang 

Quản lý khai thác hiệu quả các khu nghĩa trang, tiến tới Quy hoạch xây dựng 

các Công viên nghĩa trang xanh - sạch - đẹp. Góp phần tốt cho môi trường sinh thái 

các khu ở dân cư mà còn mang lại hiệu quả tốt cho đời sống nhân dân; đồng thời 
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góp phần trong việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng của thành phố và quy 

hoạch xây dựng các huyện xã đã được phê duyệt. Rất mong các cấp có thẩm quyền 

xem xét phê duyệt nhiệm vụ để sớm triển khai đồ án. 

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân kỹ 

thuật lành nghề bằng nhiều hình thức thích hợp. 


